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1. 1. Thông tin khối quốt:
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1 Tổng quan về Công ty cổ phần
Tập đoàn Nagakawa

Tên Công ty:      
Tên tiʎng Anh:  
Tên viʎt tắt:        
Mồ cʤ phiʎu:

CÔNG TY Cʣ PHɵN TɻP ÐOÀN NAGAKAWA
NAGAKAWA GROUP JOINT STOCK COMPANY
NAGAKAWA
NAG 

Vʠn điều lệ: 

Giɴy chứng nhɼn đăng ký kinh doanh:

Đʚa chʘ: 

Điện thoɰi:

Fax: 

Email: 

Website: 

2500217389 cɴp thay đʤi lɶn thứ 16 ngỐy 
02 thống 12 năm 2019
Khu 9, Phưʬng Phúc Thắng, ThỐnh phʠ 
Phúc Yên, Tʘnh Vĩnh Phúc

158.886.360.000 đʢng

(024) 3 873 568

024) 3 873 569

banquanhecodong@nagakawa.com.vn

www.nagakawa.com.vn



1.2. Quố trình hình thỐnh vỐ phốt triʒn:

Báo cáo thường niên 2019 

NĂM 2002
CỤng ty Liên doanh Nagakawa 
Viʖt Nam thỐnh lɼp năm 2002 
tɰi Tʘnh Vĩnh Phúc, tên giao 
dʚch Nagakawa Viet Nam joint 
venture company.

NĂM 2007
CỤng ty Liên doanh Nagakawa Viʖt 
Nam chính thʸc chuyʒn đʤi hình 
thʸc sở hʾu thỐnh CỤng ty cʤ phɶn 
theo Quyʎt đʚnh sʠ 853/QĐ-UBND 
ngỐy 21/03/2007 UBND tʘnh Vĩnh 
Phúc; hoɰt đʨng theo mỤ hình CỤng 
ty cʤ phɶn theo Giɴy chʸng nhɼn 
đăng kử kinh doanh sʠ 1903000273 
do Sở Kʎ hoɰch vỐ Đɶu tư tʘnh Vĩnh 
Phúc cɴp ngỐy 21/03/2007.

NĂM 2009
NgỐy 22/09/2009 CỤng ty cʤ phɶn 
Nagakawa Viʖt Nam chính thʸc 
niêm yʎt 10 triʖu cʤ phiʎu trên Sở 
Giao dʚch chʸng khoốn HỐ Nʨi. ĐỒy 
lỐ mʠc son quan trọng đốnh dɴu 
mʨt bước ngoặt lʚch sʼ trong quố 
trình phốt triʒn cʶa Nagakawa Viʖt 
Nam.

NĂM 2010
NgỐy 25/09/2010, CỤng ty cʤ phɶn 
Nagakawa Viʖt Nam nhɼn đưʲc 
quyʎt đʚnh sʠ 651/QĐ-SGDHN cʶa 
Sở giao dʚch Chʸng khoốn HỐ Nʨi vʐ 
viʖc chɴp thuɼn cho CTCP Nagaka-
wa Viʖt Nam đưʲc niêm yʎt bʤ sung 
1.000.000 cʤ phiʎu phốt hỐnh trɲ cʤ 
tʸc năm 2009 theo Nghʚ quyʎt 
ĐHĐCĐ thường niên sʠ 
01/2010/NQ-ĐHĐCĐ.

  
2007 2009

  

2002
  

2010
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NĂM 2017
NgỐy 21/09/2017 kˆ niʖm 15 năm thỐnh 
lɼp CỤng ty, Nagakawa chính thʸc đɶu tư 
vỐo ngỐnh Gia dʴng vỐ chuyʒn đʤi hình 
thʸc CỤng ty, trở thỐnh CỤng ty Cʤ phɶn 
Tɼp đoỐn Nagakawa. ĐỒy lỐ bước thỐnh 
cỤng lớn, đốnh dɴu 15 năm hình thỐnh vỐ 
phốt triʒn cʶa Nagakawa.

NĂM 2019
Năm 2019, Tɼp đoỐn Nagakawa đồ gia 
nhɼp ˑcuʨc chơi 4.0˒ bằng viʖc bắt tay với 
nhʾng sỐn thương mɰi điʖn tʼ lớn, đưa 
sɲn phɸm Nagakawa đʎn với đỤng đɲo 
người tiêu dứng trên cɲ nước. Đʢng thời 
vỐo ngỐy 06/11/2019, Tɼp đoỐn Nagakawa 
chính thʸc ra mắt website bốn hỐng trˀc 
tuyʎn shop.nagakawa.com.vn với nhiʐu 
tính năng ưu viʖt.

2019
  

NĂM 2012
NgỐy 16/02/2012 Sở GDCK HỐ Nʨi đồ cợ 
quyʎt đʚnh sʠ 70/QĐ-SGDHN chɴp thuɼn 
cho CTCP Nagakawa Viʖt Nam đưʲc niêm 
yʎt bʤ sung 2.500.000 cʤ phiʎu phốt hỐnh 
theo Giɴy chʸng nhɼn chỐo bốn cʤ phiʎu ra 
cỤng chúng sʠ 762/UBCK-GCN.

NgỐy 31/8/2012 Sở GDCK HỐ Nʨi đồ cợ quyʎt 
đʚnh sʠ 436/QĐ-SGDHN chɴp thuɼn cho 
CTCP Nagakawa Viʖt Nam đưʲc niêm yʎt bʤ 
sung 14.849.578 cʤ phiʎu.

2012
  

2017
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CÁC THÀNH TÍCH
ĐÃ ĐɯT ĐƯʱC

- Top 500 doanh nghiệp tăng trưʮng nhanh nhɴt Việt Nam năm 2019

- Top 10 thương hiệu vỐng vì sức khoẻ ngưʬi Việt năm 2019

- Cup vỐng sɲn phẩm thương hiệu chɴt lưʲng cao vỐ quyền sử dʴng dɴu hiệu 2018

TOP 500 DOANH NGHIỆP
TĂNG TRƯʭNG NHANH NHɳT VIʕT NAM 2019
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- Top 10 Sɲn phẩm, thương hiệu chɴt lưʲng cao năm 2018

- Giɲi thưʮng Thương hiệu gia đình tin dùng năm 2017

- Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á ‒ Thối Bình Dương năm 2017

- VỐ những giɲi thưʮng cao quý khốc... 
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1.3. NgỐnh nghʐ vỐ đʚa bỐn kinh doanh
1. 3.1. NgỐnh nghʐ kinh doanh

NgỐnh hỐng điʖn lɰnh

NgỐnh hỐng gia dʴng

Sɲn phẩm điʖn lɰnh gia dʴng Điʐu hỢa không khờ
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Dʖt may

NhỐ thɶu cơ điʖn lɰnh (Cốc công trình sʼ dʴng điʐu hỢa)
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1.3. NgỐnh nghʐ vỐ đʚa bỐn kinh doanh
1. 3.1. NgỐnh nghʐ kinh doanh

Bốn buôn vɼt liʖu, thiʎt bʚ lɾp đặt khốc trong xỒy dˀng

Lɾp đặt mốy mợc vỐ thiʎt bʚ công nghiʖp

Lɾp đặt hʖ thʠng điʖn

Lɾp đặt hʖ thʠng cɴp, thoốt nưʪc, lỢ sưʮi vỐ điʐu hỢa không khờ

Lɾp đặt hʖ thʠng xỒy dˀng khốc
- Thiʎt kʎ hệ thʠng thông giợ, cɴp nhiệt, điều hỢa không khờ công trình xây dựng

- Lắp đặt hệ thʠng xây dựng khốc

Kho bồi vỐ lưu giʾ hỐng hợa
- Cho thuê kho bồi

- Kho bồi vỐ lưu trữ hỐng hợa

Sɲn xuɴt thiʎt bʚ điʖn khốc
- Sɲn xuɴt vỐ mua bốn mốy mợc thiʎt bʚ điện, vɼt liệu điện

Vɼn tɲi hỐng hợa bằng đưʬng bʨ
- Vɼn tɲi hỐng hợa bằng ô tô chuyên dʴng
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NgoỐi ra
- Mua bốn, sɲn xuɴt vɼt liệu xây dựng

- Sɲn xuɴt vỐ mua bốn cốc loɰi vɼt tư ngỐnh lɰnh

- Mua bốn kim loɰi vỐ quặng kim loɰi

- Sɲn xuɴt hỐng may mặc

- Sɲn xuɴt trang phʴc dệt kim, đan mợc

- Mua bốn vɲi, hỐng may sẵn, giỐy dép

- Mua bốn hỐng may mặc, giỐy dép, hỐng da vỐ giɲ da trong cốc cửa hỐng chuyên doanh

- Sɲn xuɴt vɲi dệt kim, vɲi đan mợc vỐ vɲi không dệt khốc

- Mua bốn phʎ liệu, phʎ thɲi kim loɰi, phi kim loɰi

- Xuɴt nhɼp khẩu cốc mặt hỐng Công ty kinh doanh theo quy đʚnh hiện hỐnh cʶa NhỐ nước
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1.3. NgỐnh nghʐ vỐ đʚa bỐn kinh doanh
1.3.2. Đʚa bỐn kinh doanh:

An Giang ĐỐ Nʄng 

TP. Hʢ Chờ Minh 

Hòa Bình

Tuyên Quang

Nam Đʚnh

Nghʖ An

Ninh Bình

Ninh Thuɼn

Phú Thọ

Phú Yên

Quɲng Bình

Quɲng Nam

Quɲng Ngồi

Quɲng Ninh

Quɲng Trʚ

Sợc Trăng

Sơn La

TỒy Ninh

Thối Bình

Thối Nguyên

Thanh Hợa

Thʺa Thiên - Huʎ

Vĩnh Phúc

Hưng Yên

Khốnh Hòa

Lai ChỒu

LỐo Cai

Lɰng Sơn

LỒm Đʢng

Long An

TrỐ Vinh

Yên Bối

Vĩnh Long

BỐ Rʚa - Vũng TỐu Điʖn Biên

Đʢng Nai

Đʢng Thốp

Gia Lai

HỐ Giang

HỐ Nam

HỐ Nʨi 

HỐ Tĩnh

Hɲi Dương

Hɲi Phòng 

Bắc Kɰn

Bắc Giang

Bắc Ninh

Bʎn Tre

Bình Dương

Bình Đʚnh

CỐ Mau

Cao Bằng

Cɶn Thơ (TP)



12 - 13 |

1.4. Thông tin vʐ mô hình quɲn trʚ, tʤ chʸc kinh doanh
vỐ bʨ mốy quɲn lử
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1.4.1. Cốc công ty con, công ty liỚn kʎt 
1.4.1.1. Công ty con

1.4.1.1. Công ty liỚn kʎt

Công ty CP Đɶu tư & Phốt triʒn Kỹ thuɼt Nagakawa
Tên viết tắt:           

Địa chỉ đăng ký:   

Vốn điều lệ:

Ngành nghề :

Nagakawa ‒ IDT

Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

2.000.000.000 ( Mười hai tˆ đʢng )

- CỤng ty CP Tɼp đoỐn Nagakawa sở hʾu 80% vʠn điʐu lʖ

- Cốc cʤ đỤng khốc sở hʾu 20% vʠn điʐu lʖ

Tư vɴn - Thiʎt kʎ - Thi cỤng cốc cỤng trình Cơ điʖn & Điʐu hòa khỤng khí cho cốc cỤng trình 

DỒn dʴng vỐ CỤng nghiʖp

Công ty Cʤ phɶn Nagakawa thỐnh phʠ Hʢ Chờ Minh
Tên viết tắt:           

Địa chỉ đăng ký:   

Vốn điều lệ:

Ngành nghề:

Nagakawa Hʢ Chí Minh - NAH

25 ĐoỐn Thʚ Điʒm, phường 1, Quɼn Phú Nhuɼn, Tp Hʢ Chí Minh

9.700.000.000 ( Chín tˆ bɲy trăm triʖu đʢng chẵn )

- CỤng ty CP Tɼp đoỐn Nagakawa sở hʾu 51% vʠn điʐu lʖ

- Cốc cʤ đỤng khốc sở hʾu 49% vʠn điʐu lʖ

Cung cɴp cốc sɲn phɸm điʐu hòa khỤng khí, tʶ đỤng, điʖn gia dʴng

Công ty Cʤ phɶn Nagakawa ĐỐ Nʄng
Tên viết tắt:           

Địa chỉ đăng ký:   

Vốn điều lệ:

Ngành nghề:

Nagakawa ĐỐ Nẵng - NAD

94 Nam TrỒn, quɼn Liên Chiʒu, TP ĐỐ Nẵng

5.000.000.000 ( Năm tˆ đʢng chẵn)

- CỤng ty CP Tɼp đoỐn Nagakawa sở hʾu 52% vʠn điʐu lʖ

- Cốc cʤ đỤng khốc sở hʾu 48% vʠn điʐu lʖ

Cung cɴp cốc sɲn phɸm điʐu hòa khỤng khí, tʶ đỤng, điʖn gia dʴng

Công ty Cʤ phɶn Điʖn tʼ Nagakawa
Tên viết tắt:           

Địa chỉ đăng ký:   

Vốn điều lệ:

Ngành nghề:

Nagakawa Điʖn tʼ - NAE

Tɶng 2, sʠ 96 A, Đʚnh CỤng, Phương Liʖt, Thanh XuỒn, HỐ Nʨi

20.000.000.000 ( Hai mươi tˆ đʢng chẵn)

- CỤng ty CP Tɼp đoỐn Nagakawa sở hʾu 51% vʠn điʐu lʖ.

- Cốc cʤ đỤng khốc sở hʾu 49% vʠn điʐu lʖ.

Cung cɴp cốc sɲn phɸm gia dʴng

Công ty CP May KLW Viʖt Nam
Tên viết tắt:           

Địa chỉ đăng ký:   

Vốn điều lệ:

Ngành nghề:

KLW Viʖt Nam

Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

25.000.000.000 (Hai mươi lăm tˆ đʢng chẵn)

- CỤng ty CP Nagakawa Viʖt Nam sở hʾu 48% vʠn điʐu lʖ.

- Cốc cʤ đỤng khốc sở hʾu 52% vʠn điʐu lʖ.

Sɲn xuɴt hỐng may sẵn, trang phʴc dʖt kim, đan mợc; hoỐn thiʖn sɲn phɸm dʖt
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1.4.2 Giʪi thiʖu Ban lồnh đɰo
1.4.2.1. ThỐnh viỚn Hʨi đʢng quɲn trʚ, nhiʖm kỳ 2017 ‒ 2022

• NgỐy sinh: 

• Nơi sinh: 

• Quʠc tʚch : 

• DỒn tʨc : 

• Đʚa chʘ thường trú : 

• Trình đʨ chuyên mỤn :

• Quố trình cỤng tốc :   

• Sʠ cʤ phɶn nắm giʾ:  5.508.360 cʤ phɶn

02/12/1959

Lương TỐi ‒ Bắc Ninh

Viʖt Nam

Kinh

Phương Liʖt ‒ Thanh XuỒn ‒ HỐ Nʨi

Cʼ nhỒn

+ Tʺ 1981 đʎn 1984: Sở Văn Hoố HỐ Bắc

+ Tʺ 1984 đʎn 1992: Phòng Văn hoố huyʖn Gia 

Lương - Bắc Ninh

+ Tʺ 1993 đʎn 2000: Phợ Giốm đʠc ‒ CỤng ty 

XNK Bốch Hoố HỐ Nʨi

+ Tʺ 2001 đʎn 2002: Giốm đʠc CỤng ty TNHH 

Phốt triʒn kinh tʎ Quʠc tʎ Anh Vũ

+ Tʺ 2002 đʎn nay: Chʶ tʚch HĐQT kiêm Tʤng 

Giốm đʠc Tɼp đoỐn Nagakawa

Ông Nguyʔn Đʸc Khɲ 
CHʵ TʙCH HĐQT KIÊM TʣNG GIÁM ĐʟC

CHʵ TʙCH HĐQT KIÊM TʣNG GIÁM ĐʟC

Ông Nguyễn Đức Khả 

BỐ Nguyʔn Thʚ Huyʐn Thương
PHÓ CHʵ TʙCH HĐQT & PHÓ TʣNG GIɱM ĐʟC

• NgỐy sinh: 

• Nơi sinh: 

• Quʠc tʚch : 

• DỒn tʨc : 

• Đʚa chʘ thường trú : 

• Trình đʨ chuyên mỤn :

• Quố trình cỤng tốc :   

• Sʠ cʤ phɶn nắm giʾ:  650.135 cʤ phɶn

+ Tʺ 2004 ‒ 2006: Trưởng phòng HCNS Tɼp 

đoỐn Nagakawa

+ Tʺ 2006 ‒ 2008: Phợ phòng Xuɴt nhɼp khɸu ‒ 

Tɼp đoỐn Nagakawa

+ Tʺ 2008 ‒ 2010: Trưởng phòng Xuɴt nhɼp 

khɸu ‒ Tɼp đoỐn Nagakawa

+ Tʺ 2010 - nay: Phợ CT HĐQT kiêm Phợ Tʤng 

Giốm đʠc Tɼp đoỐn Nagakawa

13/10/1983

Lương TỐi ‒ Bắc Ninh

Viʖt Nam

Kinh

Nam Đʢng ‒ Đʠng Đa ‒ HỐ Nʨi

Thɰc sˈ quɲn trʚ kinh doanh

PHể CHʵ TʙCH HĐQT & PHể TʣNG GIɱM ĐʟC

Bà Nguyễn Thị Huyền Thương
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1.4.2 Giʪi thiʖu Ban lồnh đɰo
1.4.2.1. ThỐnh viỚn Hʨi đʢng quɲn trʚ, nhiʖm kỳ 2017 ‒ 2022

THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Đào Thị Soi

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Nguyễn Ngọc Quý

• NgỐy sinh: 

• Nơi sinh: 

• Quʠc tʚch : 

• DỒn tʨc : 

• Đʚa chʘ thường trú : 

• Trình đʨ chuyên mỤn :

• Quố trình cỤng tốc :   

• Sʠ cʤ phɶn nắm giʾ:  

+ Tʺ 1981 ‒ 1986 : Giốo viên trường THCS 

Trung Chính ‒ Bắc Ninh

+ Tʺ 1987 ‒ 2006 : Giốo viên trường THCS Hʾu 

HoỐ - HỐ Nʨi

+ Tʺ 2007 ‒ 2008 : Trưởng phòng QCC ‒ Tɼp 

đoỐn Nagakawa

+ Tʺ năm 2008 ‒ nay: ThỐnh viên HĐQT kiêm 

Phợ Tʤng giốm đʠc Tɼp đoỐn Nagakawa

2.966.896 cʤ phɶn (CỤng ty TNHH PT KT Quʠc 
tʎ Anh Vũ)

BỐ ĐỐo Thʚ Soi
THÀNH VIÊN HĐQT

30/08/1960

Gia Bình ‒ Bắc Ninh

Viʖt Nam

Kinh

Phương Liʖt ‒Thanh XuỒn ‒ HỐ Nʨi

Cʼ nhỒn

• NgỐy sinh: 

• Nơi sinh: 

• Quʠc tʚch : 

• DỒn tʨc : 

• Đʚa chʘ thường trú : 

• Trình đʨ chuyên mỤn :

• Quố trình cỤng tốc :   

• Sʠ cʤ phɶn nắm giʾ:  

+ Tʺ 2013 ‒ nay: Giốm đʠc khʠi dˀ ốn ‒ Tɼp 

đoỐn Nagakawa

+ Chʸc vʴ hiʖn nay: ThỐnh viên HĐQT ‒ Tɼp 

đoỐn Nagakawa

12.626 cʤ phɶn

Ông Nguyʔn Ngọc Quử
THÀNH VIÊN HĐQT

22/02/1978

Bắc Ninh

Viʖt Nam

Kinh

TỒn Mai ‒ HoỐng Mai ‒ HỐ Nʨi

Thɰc sˈ
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1.4.2 Giʪi thiʖu Ban lồnh đɰo
1.4.2.1. ThỐnh viỚn Hʨi đʢng quɲn trʚ, nhiʖm kỳ 2017 ‒ 2022

1.4.2.2. NhỒn sˀ chʶ chʠt

• NgỐy sinh: 

• Nơi sinh: 

• Quʠc tʚch : 

• DỒn tʨc : 

• Đʚa chʘ thường trú : 

• Trình đʨ chuyên mỤn :

• Quố trình cỤng tốc :   

BỐ Huy Thʚ Dung

• NgỐy sinh: 

• Nơi sinh: 

• Quʠc tʚch : 

• DỒn tʨc : 

• Đʚa chʘ thường trú : 

• Trình đʨ chuyên mỤn :

• Quố trình cỤng tốc :   

• Sʠ cʤ phɶn nắm giʾ:  

+ Tʺ 2002 - 2005: Kʎ toốn trưởng - CTCP Lucky 

Star

+ Tʺ 2006 - 2007: Kʎ toốn trưởng ‒ Tɼp đoỐn 

Nagakawa

+ Tʺ 2008 ‒ 2010: Kʎ toốn trưởng - Tɼp đoỐn 

Nagakawa Chi nhốnh HỐ Nʨi

+ Tʺ 2010 ‒ nay: Kʎ toốn trưởng ‒ Tɼp đoỐn 

Nagakawa 

3.941 cʤ phɶn

Kʍ TOÁN TRƯʭNG

01/06/1979

HoỐi Đʸc ‒ HỐ Nʨi

Viʖt Nam

Kinh

KĐT Xa La ‒ HỐ ĐỤng ‒ HỐ Nʨi

Cʼ nhỒn

• NgỐy sinh: 

• Nơi sinh: 

• Quʠc tʚch : 

• DỒn tʨc : 

• Đʚa chʘ thường trú : 

• Trình đʨ chuyên mỤn :

• Quố trình cỤng tốc :   

THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Trương Đào Hải Hà

Kʍ TOÁN TRƯʭNG

Bà Huy Thị Dung

• NgỐy sinh: 

• Nơi sinh: 

• Quʠc tʚch : 

• DỒn tʨc : 

• Đʚa chʘ thường trú : 

• Trình đʨ chuyên mỤn :

• Quố trình cỤng tốc :   

• Sʠ cʤ phɶn nắm giʾ:  

+ Tʺ 2013 ‒ 2015: Kʎ toốn - CTCP Nagakawa 

Viʖt Nam

+ 2015 ‒ nay: Kʎ toốn trưởng CTCP May KLW 

Viʖt Nam

+ Chʸc vʴ hiʖn nay: ThỐnh viên HĐQT Tɼp 

đoỐn Nagakawa

0 cʤ phɶn 

BỐ Trương ĐỐo Hɲi HỐ
THÀNH VIÊN HĐQT

12/10/1981

Thối Nguyên

Viʖt Nam

Kinh

HoỐng Văn Thʴ ‒ HoỐng Mai ‒ HỐ Nʨi

Thɰc sˈ



Báo cáo thường niên 2019 

1.4.2 Giʪi thiʖu Ban lồnh đɰo
1.4.2.3. ThỐnh viỚn Ban kiʒm soốt, nhiʖm kỳ 2017 - 2022

TRƯʭNG BAN KIʑM SOÁT
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo • NgỐy sinh:

• Nơi sinh: 
• Quʠc tʚch : 
• DỒn tʨc : 
• Đʚa chʘ thưʬng trú: 
• Trình đʨ chuyỚn môn : 
• Quố trình công tốc : 

• Sʠ cʤ phɶn nɾm giʾ: 

10/08/1977

HỐ Nội

Việt Nam

Kinh

Hai BỐ Trưng ‒ HỐ Nội

Cử nhân

+ Từ 2001 - 2003 : Kʎ toốn trưʮng Công ty TNHH Media

+ Từ 2003 - 2006: Trưʮng phỢng sɲn xuɴt - Tɼp đoỐn Nagakawa

+ Từ 2007 ‒ 2013: Giốm đʠc nhỐ mốy ‒ Tɼp đoỐn Nagakawa

+ Từ 2014 - nay: Phợ Giốm đʠc CT CP May KLW Việt Nam

0 cʤ phɶn

TV BAN KIʑM SOÁT
Bà Vũ Thị Hải Yến • NgỐy sinh:

• Nơi sinh: 
• Quʠc tʚch : 
• DỒn tʨc : 
• Đʚa chʘ thưʬng trú: 
• Trình đʨ chuyỚn môn : 
• Quố trình công tốc : 

• Sʠ cʤ phɶn nɾm giʾ: 

13/11/1983

Bắc Ninh

Việt Nam

Kinh

Vụ Cưʬng ‒ TP Bắc Ninh

Cử nhân

+ Từ 2005 - 2006: Kʎ toốn tɰi công ty TNHH TM Tùng Chi

+ Từ 2006 - 2013: Kʎ toốn giố thỐnh tɰi CTCP Nagakavva Việt Nam 

+ Từ 2015 đʎn nay: Kʎ toốn tʤng họp tɰi công ty TNHH MTV Taxi 

HỐ Nội Bắc Ninh 

0 cʤ phɶn.

TV BAN KIʑM SOÁT
Ông Vũ Tiến Thành • NgỐy sinh:

• Nơi sinh: 
• Quʠc tʚch : 
• DỒn tʨc : 
• Đʚa chʘ thưʬng trú: 
• Trình đʨ chuyỚn môn : 
• Quố trình công tốc : 

• Sʠ cʤ phɶn nɾm giʾ: 

17/08/1989

Bắc Ninh

Việt Nam

Kinh

Lương TỐi ‒ Bắc Ninh

Cử nhân

+ Từ 2011 - 2014: Kỹ sư điện lɰnh ‒ Tɼp đoỐn Nagakawa

+ Từ 2014 - nay: Trưʮng phỢng KTDV ‒ Tɼp đoỐn Nagakawa.

0 cʤ phɶn.
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1.5. Thông tin vʠn vỐ cʤ đông

1.6. Đʚnh hưʪng phốt triʒn Tɼp đoỐn Nagakawa

1.5.1. Thông tin vʠn cʤ phɶn

1.5.2. Cơ cɴu cʤ đông

ĐʙNH HƯʩNG: 

Vʠn điʐu lʖ cʶa CỤng ty

Khʠi lưʲng cʤ phiʎu đồ phốt hỐnh

Cʤ đỤng nước ngoỐi

Cʤ đỤng trong nước

Loɰi cʤ phiʎu

Khʠi lưʲng cʤ phiʎu đang lưu hỐnh

Khʠi lưʲng cʤ phiʎu quˈ

Mʖnh giố cʤ phiʎu

158.886.360.000 VNĐ

16

1.061

15.888.360 cʤ phiʎu

Phʤ thỤng

15.888.358 cʤ phiʎu

02 cʤ phiʎu

10.000 VNĐ

Mʴc tiêu cʶa Tɼp đoỐn Nagakawa đʎn năm 2022 lỐ tiʎp tʴc mʮ rộng thʚ phɶn vỐ đɶu tư, đɲm bɲo tăng 

trưʮng thʚ phɶn từ 9-10% đʠi với sɲn phẩm Điều hỢa không khờ, phốt triển ngỐnh hỐng gia dʴng trʮ thỐnh 

một trong 3 thương hiệu gia dʴng Việt lớn nhɴt trên thʚ trưʬng; cʶng cʠ vỐ nâng cao chɴt lưʲng quɲn trʚ, 

vɼn hỐnh, sẵn sỐng nguʢn lực cho mʴc tiêu tăng trưʮng bền vững.

THUɻN LʱI: 

- Năm 2019, GDP Việt Nam tăng 7,02%. Đây lỐ năm thứ hai liên tiʎp tăng trưʮng kinh tʎ Việt Nam đɰt 

trên 7%.

- Năm 2019 Việt Nam đồ thực sự hội nhɼp sâu rộng với thʎ giới với viêc ký kʎt 4 hiệp đʚnh thương mɰi 

với cốc đʠi tốc bao gʢm: Hiệp đʚnh Thương mɰi tự do giữa Việt Nam vỐ Liên minh châu Âu EU (EVFTA), 

Hiệp đʚnh Thương mɰi hỐng hợa giữa ASEAN vỐ Hong Kong (AHKFTA), Hiệp đʚnh Thương mɰi Việt Nam - 

CuBa, vỐ Bɲn thʞa thuɼn thúc đẩy thương mɰi song phương giữa Việt Nam - Campuchia.



Báo cáo thường niên 2019 

THUɻN LʱI: 

THÁCH THʷC:

1.6. Đʚnh hưʪng phốt triʒn Tɼp đoỐn Nagakawa

- Nhʬ những chờnh sốch cɰnh tranh đúng đắn vỐ chiʎn lưʲc Marketing phù hʲp, cùng những nỗ lực 

không ngừng nghʘ cʶa đội ngũ CBCNV công ty, năm 2019, chúng ta tiʎp tʴc đợn nhɼn tình cɲm vỐ niềm 

tin cʶa ngưʬi tiêu dùng Việt, sɲn phẩm mang thương hiệu Nagakawa đưʲc khốch hỐng tin tưʮng vỐ lựa 

chọn.

- Mʮ rộng thʚ phɶn ngỐnh  dệt may, gia dʴng vỐ phốt triển kênh bốn hỐng hiện đɰi - Thương mɰi điện 

tử, tɰo điều kiện để gia tăng doanh sʠ vỐ lʲi nhuɼn cốc thống tiʎp theo cʶa năm 2020.

- Giʠng như nhiều doanh nghiệp khốc, khợ khăn lớn nhɴt trong năm 2020 cʶa Nagakawa lỐ sự bùng 

phốt cʶa dʚch bệnh Covid-19 trên toỐn thʎ giới, hơn 200 quʠc gia vỐ vùng lồnh thʤ đang gʢng mình chʠng 

lɰi sự bùng phốt cʶa dʚch bệnh. Tờnh đʎn trung tuɶn thống 4 năm 2020 thʎ giới đồ cợ hơn 1,6 triệu ngưʬi 

nhiễm, gɶn 100.000 ngưʬi tử vong, virus trʮ thỐnh nỗi ốm ɲnh cʶa hơn 6 tỷ ngưʬi trên thʎ giới, hỐng triệu 

doanh nghiệp phố sɲn hoặc dừng hoɰt đông, hỐng trăm triệu lao động mɴt việc lỐm, hơn 3 tỷ ngưʬi buộc 

phɲi thực hiện giồn cốch xồ hội. Dʚch bệnh Covid-19 trʮ thỐnh cuộc khʶng khʶng hoɲng lớn nhɴt, tʢi tệ 

nhɴt cʶa kinh tʎ thʎ giới kể từ sau Đɰi chiʎn thʎ giới thứ II. 

- Dʚch bệnh cợ tốc động tiêu cực đʎn nền kinh tʎ thʎ giới nợi chung vỐ Việt Nam nợi riêng. Tɼp đoỐn 

Nagakawa lỐ đơn vʚ bʚ ɲnh hưʮng trực tiʎp bʮi dʚch bệnh, chuỗi cung ứng hỐng hợa bʚ đứt gồy, kinh tʎ suy 

thoối dɺn đʎn tâm lý vỐ nhu cɶu tiêu dùng bʚ ɲnh hưʮng nghiêm trọng. Khợ khăn nhɴt với Nagakawa lỐ 

sɲn phẩm điện lɰnh, gia dʴng ‒ 2 ngỐnh sɲn xuɴt kinh doanh hỐng chʶ lực cʶa Nagakawa lɰi không phɲi 

lỐ mặt hỐng ưu tiên đặc biệt cʶa ngưʬi tiêu dùng trong giai đoɰn kinh tʎ khợ khăn nỐy. 

- Việc gia nhɼp cốc tʤ chức kinh tʎ trong khu vực vỐ thʎ giới mang lɰi cho cốc doanh nghiệp Việt Nam 

những cơ hội vô cùng to lớn, nhưng cũng đặt ra những thốch thức không nhʞ cho nền kinh tʎ Việt Nam. 

Mặc dù cợ nhiều thuɼn lʲi ʶng hộ ngỐnh điện lɰnh, gia dʴng phốt triển, nhưng chúng ta cũng không đưʲc 

chʶ quan với những cɲnh bốo thốch thức sau:

- Sự lên giố cʶa đʢng USD, trong khi đợ, đʢng Việt Nam hiện vɺn đang đưʲc neo giữ với USD sʌ cợ xu 

hướng tăng giố thực so với cốc đʢng tiền cỢn lɰi cùng với tình hình lɰm phốt cợ dɴu hiệu tăng trong những 

thống cuʠi năm. Điều nỐy dɺn tới việc Chờnh phʶ cợ thể ốp dʴng chờnh sốch tiền tệ thắt chặt thông qua 

việt tăng lồi suɴt cho vay, lỐm tăng chi phờ tỐi chờnh cho doanh nghiệp.

- Cuộc chiʎn thương mɰi Mỹ Trung diễn ra ngỐy cỐng sâu sắc, Đʢng Nhân dân tệ mɴt giố so với đʢng 

VND sʌ thúc đẩy hỐng hợa Trung Quʠc trỐn về Việt Nam với cưʬng độ lớn hơn, nhɼp siêu từ Trung Quʠc 

theo đợ nhiều khɲ năng sʌ trɶm trọng hơn.



- Tình hình chờnh sự khu vực Trung Đông nhiều bɴt ʤn, khiʎn cho giố dɶu trong năm 2019 cợ diễn biʎn 

phức tɰp, khợ dự đoốn do ɲnh hưʮng từ nguʢn cung dɶu cũng như tình hình chờnh trʚ phức tɰp trên thʎ 

giới.

- Thʬi tiʎt đang diễn biʎn phức tɰp, không theo quy luɼt nên khợ dự bốo trước, nắng hɰn ʮ miền Tây 

vỐ Tây Nguyên lan sang cɲ miền Trung, ngɼp mặn đồ lỐm cho nhiều tʘnh mɴt mùa, ɲnh hưʮng nặng nề 

đʎn chi tiêu vỐ xu hướng tiêu dùng cʶa ngưʬi dân.

- Đɶu tư nước ngoỐi tăng nhanh nên lao động ngỐy cỐng khợ khăn, tiền lương, công tăng lỐm cho giố 

thỐnh tăng cao. VỐ hội nhɼp sâu đồ lỐm cho cɰnh tranh ngỐy cỐng trʮ  nên khʠc liệt hơn bao giʬ hʎt, giố 

bốn giɲm lỐm cho lʲi nhuɼn giɲm.

Khi Việt Nam tham gia ký kʎt cốc hiệp đʚnh thương mɰi tự do (FTA), Việt Nam cũng phɲi đʠi mặt với 

nhiều những khợ khăn, thốch thức như:

+ Khi thʚ trưʬng mʮ rộng, cốc công ty cʶa nước ngoỐi cũng sʌ cợ những cơ hội thuɼn lʲi để thâm nhɼp 

thʚ trưʬng trong nước. Đặt trên cốn cân, rụ rỐng cốc doanh nghiệp nước ngoỐi cợ lʲi thʎ nguʢn lực như 

vʠn, trình độ sɲn xuɴt vỐ quɲn lý, kinh nghiệm thương trưʬng lớn mɰnh hơn nhiều so với cốc doanh 

nghiệp trong nước. Điều nỐy đặt doanh nghiệp Việt Nam trước nguy cơ không đʶ sức cɰnh tranh với cốc 

doanh nghiệp nước ngoỐi, dễ bʚ cɰnh tranh, khợ phốt triển.

+ Về vɴn đề rỐo cɲn kỹ thuɼt vỐ yêu cɶu về xuɴt xứ hỐng hợa nghiêm ngặt. Đʠi với cốc FTA Việt Nam 

mới ký kʎt, gia nhɼp gɶn đây thì cốc quy tắc xuɴt xứ đều theo xu hướng lỐ gia tăng giố trʚ tɰi Việt Nam 

trong khu vực cốc nước tham gia FTA.

+ NgỐnh công nghiệp hỗ trʲ vỐ dʚch vʴ logistics ʮ Việt Nam chưa phốt triển mɰnh nên chờ phờ cʶa nền 

kinh tʎ sʌ cỢn cao so với cốc quʠc gia khốc.

- Cợ thể nợi: Giʠng như nhiều doanh nghiệp tɰi Việt Nam, năm 2020 hoɰt động cʶa Tɼp đoỐn Nagaka-

wa phɲi gốnh chʚu ɲnh hưʮng nặng nề bʮi tình hình dʚch bệnh, cốc biʎn động cʶa nền kinh tʎ thʎ giới vỐ 

Việt Nam cũng như thʚ trưʬng tỐi chờnh tiền tệ. Những diễn biʎn bɴt lʲi cợ thể dɺn đʎn suy thoối kinh tʎ, 

lɰm phốt, biʎn động tỷ giố, thắt chặt tờn dʴng. Nhằm giɲm thiểu tốc động cʶa những ɲnh hưʮng trên, Tɼp 

đoỐn Nagakawa chú trọng thực hiện tʠt công tốc chuẩn bʚ, dự trù cho những tình huʠng thay đʤi trong 

tình hình kinh tʎ, thʚ trưʬng, cʶng cʠ nội lực tỐi chờnh đʢng thʬi xây dựng mʠi quan hệ bền vững với cốc 

khốch hỐng, nhỐ cung cɴp cʶa Công ty. Tiʎp tʴc nghiên cứu vỐ cho ra đʬi những dỢng sɲn phẩm phù hʲp 

với xu thʎ vỐ nhu cɶu cʶa ngưʬi tiêu dùng. 
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1.6.1. Cốc mʴc tiỚu chʶ yʎu cʶa Công ty:

1.6. Đʚnh hưʪng phốt triʒn Tɼp đoỐn Nagakawa

- Tiʎp tʴc vʪi nhʾng đʚnh hưʪng phốt triʒn trong kʎ hoɰch 5 năm 2017 ‒ 2022, đưa Tɼp đoỐn Naga-

kawa vỐo top 3 ngỐnh Gia dʴng tɰi Viʖt Nam. Việc gia nhɼp thʚ trưʬng gia dʴng thể hiện cam kʎt cʶa Naga-

kawa vỐo việc phốt triển vỐ ốp dʴng những công nghệ tiên tiʎn để tɰo ra những sɲn phẩm mới cợ giố trʚ cao 

phù hʲp với thʚ trưʬng Việt Nam vỐ tâm lý tiêu dùng cʶa ngưʬi Việt. Năm 2019 Tɼp đoỐn Nagakawa đồ đưa 

ra thʚ trưʬng dỢng sɲn phẩm Nʢi cơm điện tốch đưʬng với những tờnh năng ưu việt, nhɼn đưʲc sự tin tưʮng 

cʶa ngưʬi tiêu dùng, đưa thương hiệu Gia dʴng Nagakawa đʎn gɶn hơn với khốch hỐng. 

- NgỐnh hỐng Gia dʴng Nagakawa tiʎp tʴc đưa ra thʚ trưʬng bộ sɲn phẩm Thiʎt bʚ nhỐ bʎp nằm trong 

phân khúc sɲn phẩm cao cɴp, với hỐm lưʲng công nghệ cao, thiʎt kʎ hiện đɰi... Bộ sɲn phẩm mới nỐy hi vọng 

sʌ lỐm thay đʤi  bộ mặt cʶa ngỐnh Gia dʴng Nagakawa trong thʬi gian tới. 

- NgỐnh hỐng gia dʴng cũng ra mɾt dỢng sɲn phẩm mốy nưʪc nợng vʪi công nghʖ Heatpump, thờch 

hʲp với cốc tỢa nhỐ lớn như khốch sɰn, nhỐ hỐng với tʘ lệ tiʎt kiệm điện năng lên tới 75%.

- Đʠi vʪi dỢng sɲn phẩm truyʐn thʠng Điʐu hỢa không khờ: ưu tiên cho công tốc phốt triển sɲn phẩm 

mới chɴt lưʲng cao, tờch hʲp nhiều tờnh năng ưu việt, đặc biệt sử dʴng môi chɴt gas R410A đốp ứng nhu cɶu 

khắt khe cʶa ngưʬi tiêu dùng vỐ nâng cao sức cɰnh tranh cʶa sɲn phẩm trên thʚ trưʬng Việt Nam, nâng cɴp 

vỐ bʤ sung nhiều tờnh năng cho dỢng sɲn phẩm điều hỢa: 

• Điều hỢa không khờ R2T02, R2H06, M05... sử dʴng môi chɴt R32 thân thiện môi trưʬng.

• Điều hỢa Inverter thʎ hệ mới sử dʴng môi chɴt R32 thân thiện môi trưʬng

• Điều hỢa không khờ TL

• Điều hỢa Inverter thʎ hệ mới

• Tiʎp tʴc hoỐn thiện cốc cốc dỢng điều hoỐ công nghiệp VRF thʎ hệ mới cung cɴp cho cho cốc công trình 

hiện đɰi, kʎt nʠi đưʲc với hệ thʠng BMF ToỐ nhỐ thông minh vỐ đặc biệt đống chú ý lỐ dỢng sɲn phẩm điều 

hỢa Nagakawa Multi DC Inverter một mẹ 5 con,

- Đẩy mɰnh hoɰt đʨng Marketing nhằm giʪi thiʖu sɲn phẩm mʪi tʪi ngưʬi tiỚu dứng cɲ nưʪc, cʴ thể 

lỐ:

• Kiện toỐn phỢng Marketing với nhiều nhân sự chɴt lưʲng cao để cợ thể đưa ra cốc chờnh sốch marketing 

sống tɰo, đʤi mới vỐ hiệu quɲ.

• Tăng cưʬng cốc hoɰt động Marketing trên kênh truyền thʠng: hỗ trʲ công tốc bốn hỐng cho cốc đɰi lý 

với biển bɲng, in ɴn thiʎt kʎ phù hʲp cửa hỐng; truyền thông rộng rồi trên kênh truyền hình, Internet, mɰng 

xồ hội. Đʢng thʬi tăng cưʬng cốc hoɰt động xồ hội như tỐi trʲ chương trình Nghệ thuɼt giɲi trờ, giɲi Golf, giɲi 

chɰy, bợng đố... giúp quɲng bố hình ɲnh vỐ đưa thông tin tới đông đɲo khốch hỐng, bao phʶ thʚ trưʬng trên 

diện rộng. 

• Năm 2019 Nagakawa đồ triển khai chương trình thẻ hội viên  Nagakawa Plus với nhiều chờnh sốch vỐ 

ưu đồi hỗ trʲ cho cốc khốch hỐng thân thiʎt cʶa Nagakawa. Công tốc chăm sợc khốch hỐng đưʲc nâng lên 

một tɶm cao mới.

Báo cáo thường niên 2019 



1.6.1. Cốc mʴc tiỚu chʶ yʎu cʶa Công ty:

1.6.2. Mʴc tiỚu đʠi vʪi môi trưʬng, xồ hʨi vỐ cʨng đʢng:

1.6. Đʚnh hưʪng phốt triʒn Tɼp đoỐn Nagakawa

Trưʪc sˀ phốt triʒn như vũ bồo cʶa thʚ trưʬng mua sɾm trˀc tuyʎn, Tɼp đoỐn Nagakawa đồ gia nhɼp 

ˑcuộc chơi 4.0˒ bằng việc bắt tay với những sỐn thương mɰi điện tử lớn, đưa sɲn phẩm Nagakawa đʎn với 

đông đɲo ngưʬi tiêu dùng trên cɲ nước. Đʢng thʬi, vỐo ngỐy 06/11/2019, Tɼp đoỐn chờnh thức trình lỐng 

website bốn hỐng trực tuyʎn hiện đɰi shop.nagakawa.com.vn với nhiều tờnh năng ưu việt, sʌ đem lɰi trɲi 

nghiệm mua hỐng chờnh hồng tʠt nhɴt cho khốch hỐng.

- Tiʎp tʴc nỒng cao hơn nʾa chɴt lưʲng dʚch vʴ chăm sợc khốch hỐng cɲ trưʪc, trong vỐ sau bốn 

hỐng. Đưa ra nhiều hơn nữa hoɰt động chăm sợc khốch hỐng, đɲm bɲo quyền lʲi cho ngưʬi tiêu dùng. Đɶu 

tư nâng cao nghiệp vʴ cho đội ngũ kỹ thuɼt viên phʴc vʴ khốch hỐng 24/24h. 

- Tɼp đoỐn Nagakawa đồ y ng dʴng phɶn mʐm quɲn lử kho hỐng vỐ phɶn mʐm bɲo hỐnh điʖn tʼ vỐo 

hoɰt đʨng kinh doanh. Giɲi phốp bɲo hỐnh điện tử hỗ trʲ quɲn lý bɲo hỐnh tɼp trung từ Nagakawa đʎn cốc 

Trung tâm bɲo hỐnh ʶy quyền bằng cốc chức năng kờch hoɰt bɲo hỐnh, sửa chữa bɲo hỐnh vỐ ứng dʴng bɲo 

hỐnh điện tử giúp nâng cao chɴt lưʲng dʚch vʴ bɲo hỐnh, tăng sức cɰnh tranh. 

- BỚn cɰnh đợ lỐ viʖc đẩy mɰnh cốc chương trình bốn hỐng hɴp dɺn, chờnh sốch bốn hỐng tʠi ưu hỗ 

trʲ cốc nhỐ phân phʠi, đɰi lý cợ điều kiện thuɼn lʲi nhɴt để bốn hỐng đưʲc tʠt hơn. 

 - Phốt huy thʎ mɰnh, tɼn dʴng lʲi thʎ cɰnh tranh cʶa thương hiʖu Nagakawa. Xây dựng Nagakawa 

IDT trʮ thỐnh một nhỐ thɶu uy tờn tɰi Việt Nam. Ưu tiên đɶu tư cho mɲng dự ốn nhằm gia tăng uy tờn thương 

hiệu cũng như doanh sʠ, lʲi nhuɼn cho công ty.

 - Tiʎp tʴc đɶu tư phốt triʒn lĩnh vˀc Dʖt may, đợn đɶu những thuɼn lʲi từ Hội nhɼp kinh tʎ quʠc tʎ, 

nắm bắt cơ hội kinh doanh mới đɶy triển vọng.

- Công ty Cʤ phɶn Tɼp đoỐn Nagakawa tiʎp tʴc phɴn đɴu, cɲi tiʎn chɴt lưʲng, ứng dʴng công nghệ xanh, 

kỹ thuɼt tiên tiʎn, thân thiện với môi trưʬng trong cốc hoɰt động kinh doanh nhằm cung cɴp cốc sɲn phẩm 

vỐ dʚch vʴ tʠt nhɴt cho khốch hỐng. Nâng cao ý thức bɲo vệ môi trưʬng, cɲi thiện điều kiện lỐm việc vỐ đʬi 

sʠng cho cốn bộ công nhân viên, khuyʎn khờch cốn bộ công nhân viên cùng tham gia vỐo cốc hoɰt động an 

sinh xồ hội cʶa công ty, cùng công ty phốt triển bền vững vỐ hội nhɼp kinh tʎ quʠc tʎ.

- Trước tình hình diễn biʎn phức tɰp cʶa dʚch bệnh trên toỐn cɶu, Tɼp đoỐn Nagakawa đồ đưa ra thʚ 

trưʬng sɲn phẩm khẩu trang vɲi khống khẩn, gợp phɶn bình ʤn giố cɲ vỐ cùng cɲ nước đẩy lùi dʚch bệnh. 
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Rʶi ro thương mɰi vỐ tỐi chờnh

Rʶi ro môi trưʬng phốp lử

1.7. Cốc rʶi ro

- Việt Nam cợ hỐng trăm nhồn hỐng Điều hỢa ‒ Gia dʴng trong vỐ ngoỐi nước ʮ cốc phân khúc khốc nhau, 

thʚ trưʬng cɰnh tranh vô cùng khʠc liệt, cốc nhồn hỐng liên tʴc đưa ra những chờnh sốch bốn hỐng cɰnh 

tranh

- Trong hoɰt động dự ốn công trình, rʶi ro nằm ʮ thʬi gian công trình thi công chɼm, khɲ năng tỐi chờnh 

dự ốn giới hɰn; đʠi với mɲng kinh doanh lỐ hoɰt động thu hʢi nʲ phɲi thu khốch hỐng

- Rʶi ro tỐi chờnh liên quan đʎn khɲ năng kinh doanh hiệu quɲ với chờnh sốch giố bốn sɲn phẩm, dʚch vʴ, 

kiểm soốt chặt chʌ giố thỐnh, chi phờ bộ mốy, chi phờ tỐi chờnh trong bʠi cɲnh thʚ trưʬng cɰnh tranh vô cùng 

khʠc liệt.

- Với một nhỐ sɲn xuɴt vỐ phân phʠi cốc sɲn phẩm Điện lɰnh vỐ Gia dʴng như Nagakawa, năm 2020 cỢn 

bʚ ɲnh hưʮng nặng nề từ dʚch bệnh Covid-19. Để phỢng chʠng dʚch bệnh, Chờnh phʶ Việt Nam đồ cợ chʘ thʚ 

ˑCốch ly xồ hội˒ trong nhiều ngỐy, điều nỐy đồ lỐm ɲnh hưʮng rɴt lớn đʎn tình hình sɲn xuɴt kinh doanh cʶa 

công ty. Dʚch bệnh khiʎn cho nhiều khốch hỐng không thể tiʎp tʴc kinh doanh, phɲi đợng cửa hỐng, việc lưu 

thông hỐng hợa cũng trʮ nên khợ khăn, dɺn đʎn tình trɰng khốch hỐng thanh toốn chɼm thɼm chờ cợ một 

sʠ đʠi tốc cỢn mɴt khɲ năng thanh toốn. 

Những thay đʤi về môi trưʬng phốp lý trong cốc lĩnh vực về luɼt thuʎ, hɲi quan, môi trưʬng, lao động, 

tiền lương, chứng khoốn yêu cɶu Công ty luôn phɲi cɼp nhɼt vỐ đốnh giố tốc động đʎn cốc hoɰt động sɲn 

xuɴt kinh doanh.



2.1. Tình hình hoɰt đʨng sɲn xuɴt kinh doanh năm 2019

Nhìn lɰi kʎt quɲ hoɰt đʨng năm 2019, chúng ta thɴy đưʲc:

TT CHʗ TIÊU Kʍ HOɯCH 2019 THʿC HIʕN 2019 T˅ Lʕ HOÀN THÀNH
/ Kʍ HOɯCH 2019 THʿC HIʕN 2018

T˅ Lʕ
THʿC HIʕN
2019/2018

860,000,000,000 1,041,209,555,889 121,07% 767,829,725,239 135,60%

118,97%10,121,802,052100,35%12,041,525,91912,000,000,000

Doanh thu:

Lʲi nhuɼn 
sau thuʎ:

1

2

2 Tình hình hoạt động trong năm 2019
và kế hoạch năm 2020
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2.1.1. Kʎt quɲ hoɰt đʨng sɲn xuɴt kinh doanh cʶa Tʤng Công ty

- Năm 2019, Tɼp đoỐn Nagakawa đɰt 1.041 tỷ đʢng doanh thu bốn hỐng, tăng 35% so với năm 2018, vưʲt 

21% so với kʎ hoɰch đặt ra. Quy mô doanh thu gɴp đôi sau 2 năm (từ năm 2017). Đây lỐ kʎt quɲ vưʲt bɼc từ 

sự nỗ lực không ngừng cʶa Ban lồnh đɰo Công ty sau khi mʮ rộng thêm mặt hỐng kinh doanh điện gia dʴng. 

Đʠi với mặt hỐng chʶ lực điều hỢa không khờ tiʎp tʴc đưʲc đɶu tư phốt triển sɲn phẩm, nhiều model mới 

đưʲc ra đʬi vỐ đây lỐ mặt hỐng chiʎm 70% doanh thu cʶa Công ty. Tỷ lệ tăng trưʮng doanh thu trong 5 năm 

gɶn đây như sau :
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2.1. Tình hình hoɰt đʨng sɲn xuɴt kinh doanh năm 2019

2.1.1. Kʎt quɲ hoɰt đʨng sɲn xuɴt kinh doanh cʶa Tʤng Công ty

- Lʲi nhuɼn sau thuʎ tăng trưʮng 19% so với năm 2018, hoỐn thỐnh 100,4% kʎ hoɰch, tỷ suɴt lʲi nhuɼn 
sau thuʎ trên vʠn chʶ sʮ hữu đɰt 8% cho thɴy công tốc quɲn lý vʠn đang ʮ mức an toỐn. Trong năm 
2018-2019 khi vừa gia nhɼp thʚ trưʬng gia dʴng với bʠi cɲnh cɰnh tranh khʠc liệt cʶa ngỐnh hỐng, để chiʎm 
lĩnh thʚ phɶn bốn hỐng, công ty đồ đɶu tư chi phờ bốn hỐng, tăng điểm bốn lên đʎn 3.000 điểm. Mặc dù năm 
2018-2019 lʲi nhuɼn thɴp hơn năm 2017 nhưng công ty đồ xốc đʚnh đây lỐ cốc chi phờ đɶu tư để thâm nhɼp 
thʚ trưʬng vỐ sʌ mang lɰi lʲi nhuɼn cho cốc năm tiʎp theo.

- Quy mô tỐi sɲn tăng mɰnh, năm 2018-2019 tʤng tỐi sɲn tăng 70% so với năm 2017, trong đợ, tăng tɼp 
trung tɰi tỐi sɲn ngắn hɰn. TỐi sɲn ngắn hɰn tăng từ 312 tỷ đʢng năm 2017 lên 554 tỷ đʢng tɰi thʬi điểm cuʠi 
năm 2018 vỐ 583 tỷ đʢng tɰi thʬi điểm cuʠi năm 2019. Sự tăng trưʮng trên cho thɴy Tɼp đoỐn đang trong 
quố trình tɼp trung tỐi sɲn cho công tốc bốn hỐng nhanh thu hʢi ngay vʠn. Với phương châm quɲn lý vʠn an 
toỐn, tɼp trung bốn vỐ thu hʢi công nʲ cợ tờnh thanh khoɲn tʠt, hɶu hʎt cốc khốch hỐng đều cợ kỳ thu tiền 
nằm trong quy đʚnh. Chi tiʎt cốc khoɲn mʴc tỐi sɲn ngắn hɰn vỐ dỐi hɰn tăng trưʮng qua cốc năm như sau : 
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2.1. Tình hình hoɰt đʨng sɲn xuɴt kinh doanh năm 2019

2.1.2. Kʎt quɲ hoɰt đʨng kinh doanh cʶa cốc công ty con, công ty liỚn kʎt

- Công ty CP Đầu tư & Phát triển Kỹ thuật Nagakawa (IDT)

- Công ty Cổ phần Nagakawa Đà Nẵng

IDT lỐ công ty chuyên lắp đặt hệ thʠng điều hỢa công trình dân dʴng, công nghiệp
  Đơn vʚ tờnh: VNĐ

CHʗ TIÊU NĂM 2018 NĂM 2019 % TĂNG/GIɱM

Tʤng giố trʚ tỐi sɲn 39,909,991,907 39,256,192,827 -1.64%

29,7%

118%

17%

69%

326%

31,393,419,604

287,272,314

(205,659,164)

81,613,150

2,671,355

24,202,593,052

131,726,635

2,590,448

134,317,083

107,862,565

Doanh thu thuɶn

Lʲi nhuɼn từ HĐKD

Lʲi nhuɼn khốc

Lʲi nhuɼn trước  thuʎ

Lʲi nhuɼn sau thuʎ

  Đơn vʚ tờnh: VNĐ

CHʗ TIÊU NĂM 2018 NĂM 2019 % TĂNG/GIɱM

Tʤng giố trʚ tỐi sɲn 27,404,991,530 32,036,503,824

81,272,018,365

560,343,160

(145,752,486)

414,590,671

103,683,001

48,093,675,272

131,647,204

45,773,661

177,420,865

139,291,424

Doanh thu thuɶn

Lʲi nhuɼn từ HĐKD

Lʲi nhuɼn khốc

Lʲi nhuɼn trước  thuʎ

Lʲi nhuɼn sau thuʎ
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  Đơn vʚ tờnh: VNĐ- Công ty Cổ phần Nagakawa thành phố Hồ Chí Minh

CHʗ TIÊU NĂM 2018 NĂM 2019 % TĂNG/GIɱM

Tʤng giố trʚ tỐi sɲn 49,428,048,833 80,986,430,619 63,8%

107,6%

3,2%

0,4%

8,2%

-32,9%

134,265,207,901

(5,011,071,950)

(380,199)

(5,011,452,149)

(5,011,452,149)

64,663,254,541

(4,853,608,116)

49,769,825

(4,803,838,291)

(4,803,838,291)

Doanh thu thuɶn

Lʲi nhuɼn từ HĐKD

Lʲi nhuɼn khốc

Lʲi nhuɼn trước  thuʎ

Lʲi nhuɼn sau thuʎ

  Đơn vʚ tờnh: VNĐ- Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam

CHʗ TIÊU NĂM 2018 NĂM 2019 % TĂNG/GIɱM

Tʤng giố trʚ tỐi sɲn 53,865,809,493 53.643.945.536

95.007.168.426

2.624.580.669

(252.710.894)

2.371.869.775

2.371.869.775

103,510,575,528

3,910,645,724

(273,594,794)

3,637,050,930

3,637,050,930

Doanh thu thuɶn

Lʲi nhuɼn từ HĐKD

Lʲi nhuɼn khốc

Lʲi nhuɼn trước  thuʎ

Lʲi nhuɼn sau thuʎ
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2.2. Tình hình tỐi chờnh cʶa Tʤng công ty

2.2.1. Tình hình tỐi chờnh

2.2.2. Cốc chʘ tiỚu tỐi chờnh chʶ yʎu

  Đơn vʚ tờnh: VNĐ

CHʗ TIÊU NĂM 2018 NĂM 2019 % TĂNG/GIɱM

Tʤng giố trʚ tỐi sɲn 613.801.111.355 639.312.471.434 4,16%

33,93%

12,60%

32,30%

14,08%

18,97%

1.021.046.946.871

14.483.323.168

1.379.047.072

15.862.370.240

12.041.525.919

762.373.818.309

12.862.607.855

1.042.363.049

13.904.970.904

10.121.802.052

Doanh thu thuɶn

Lʲi nhuɼn từ HĐKD

Lʲi nhuɼn khốc

Lʲi nhuɼn trước  thuʎ

Lʲi nhuɼn sau thuʎ

Cốc chʘ tiỚu vʐ khɲ năng thanh toốn

Chʘ tiỚu Năm 2018 Năm 2019

+ Hệ sʠ thanh toốn ngắn hɰn 1,35 1,37

0,660,65+ Hệ sʠ thanh toốn nhanh

Chʘ tiỚu vʐ cơ cɴu vʠn

Chʘ tiỚu Năm 2018 Năm 2019

+ Hệ sʠ nʲ/ Tʤng tỐi sɲn 0,673 0,667

2,0042,058+ Hệ sʠ nʲ/ Vʠn chʶ sʮ hữu

Chʘ tiỚu vʐ năng lˀc hoɰt đʨng

Chʘ tiỚu Năm 2018 Năm 2019

+ VỢng quay hỐng tʢn kho 2,113 2,997

1,5971,242+ Doanh thu thuɶn/ Tʤng tỐi sɲn
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2.4. Bốo cốo vỐ đốnh giố cʶa Ban giốm đʠc

2.3. Lao đʨng vỐ chờnh sốch đʠi vʪi ngưʬi lao đʨng:

2.3.1. Chờnh sốch đỐo tɰo

2.3.2. Chờnh sốch đʠi vʪi ngưʬi lao đʨng

Nagakawa tiʎp tʴc tɼp trung vỐo phốt triển vỐ nâng cao năng lực cʶa đội ngũ tư vɴn chiʎn lưʲc, cợ hiểu 

biʎt sâu sắc về ngỐnh nghề, mô hình kinh doanh cùng kiʎn thức công nghệ để cợ thể đem đʎn nhiều hơn nữa 

giố trʚ gia tăng cho khốch hỐng. Hơn nữa, Nagakawa xốc đʚnh nguʢn nhân lực lỐ tỐi sɲn lớn nhɴt cʶa bɴt kỳ 

một doanh nghiệp nỐo vỐ đỐo tɰo nhân viên thông qua cốc chương trình nâng cao năng lực để đợng gợp vỐo 

sự phốt triển cʶa Công ty. Sʠ lưʲng CBCNV đʎn hʎt năm 2019 lỐ 850 ngưʬi.

- Thực hiện theo Nghʚ đʚnh sʠ 157/2018/NĐ-CP ʶa Chờnh phʶ quy đʚnh mức lương tʠi thiểu vùng đʠi với 

ngưʬi lao động lỐm việc ʮ Công ty, doanh nghiệp, hʲp tốc xồ, tʤ hʲp tốc, trang trɰi, hộ gia đình, cố nhân vỐ 

cốc tʤ chức khốc cʶa Việt Nam cợ thuê mướn lao động.

- Căn cứ quy đʚnh danh mʴc cốc đʚa bỐn ốp dʴng mức lương tʠi thiểu vùng.

- Căn cứ cốc văn bɲn liên quan.

Để đɲm bɲo quyền lʲi cho ngưʬi lao động lỐm việc trong doanh nghiệp, Công ty Cʤ phɶn Tɼp đoỐn 

Nagakawa đăng ký mức lương tʠi thiểu với Sʮ Lao động - Thương binh vỐ Xồ hội lỐ  4.480.000 

đʢng/thống/ngưʬi vỐ Công ty tự xây dựng thang bɲng lương ốp dʴng cho toỐn thể CBCNV trong Công ty.

Năm 2019, trong bʠi cɲnh kinh tʎ vỐ thương mɰi toỐn cɶu suy giɲm, nền kinh tʎ Việt Nam tiʎp tʴc tăng 

trưʮng nhanh, đɰt trên 7%, cao hơn mức kʎ hoɰch (6,6 - 6,8%), thuộc nhợm cốc nước cợ mức tăng trưʮng 

cao nhɴt trong khu vực vỐ trên thʎ giới; nâng quy mô GDP lên khoɲng 266 tỷ USD, bình quân đɰt gɶn 2.800 

USD/ngưʬi, điều chưa cợ trong lʚch sử nước ta.

Theo đốnh giố, năm 2019, Việt Nam không chʘ đɰt đưʲc tăng trưʮng nhanh hỐng đɶu khu vực cũng như 

trên thʎ giới, mỐ cỢn duy trì đưʲc nền tɲng kinh tʎ vĩ mô ʤn đʚnh, lɰm phốt chʘ 2,79%, mặt bằng lồi suɴt vỐ 

tỷ giố luôn duy trì ʤn đʚnh trong bʠi cɲnh cốc thʚ trưʬng tỐi chờnh toỐn cɶu đɶy biʎn động. Cốn cân ngân sốch 

tờnh đʎn ngỐy 23/12 lỐ thặng dư, tỷ lệ nʲ công giɲm từ hơn 64% GDP vỐi năm trước về cỢn khoɲng 56%.

Chʘ tiỚu vʐ khɲ năng sinh lʬi

Chʘ tiỚu Năm 2018 Năm 2019

+ Hệ sʠ lʲi nhuɼn sau thuʎ/Tʤng tỐi sɲn 0,016 0,019

0,012

0,057

0,013

0,050

+ Hệ sʠ lʲi nhuɼn sau thuʎ/Doanh thu thuɶn

+ Hệ sʠ lʲi nhuɼn sau thuʎ/Vʠn chʶ sʮ hữu
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2.5.  Kʎ hoɰch hoɰt đʨng trong năm 2020.

- Kinh tế thế giới:

2.5.1. Dˀ bốo thʚ trưʬng năm 2020:

Năm 2019, Việt Nam thực hiện mʮ cửa hội nhɼp một cốch mɰnh mʌ hơn với Hiệp đʚnh Đʠi tốc ToỐn diện 

vỐ Tiʎn bộ xuyên Thối Bình Dương (CPTPP) chờnh thức cợ hiệu lực vỐ FTA Việt Nam - EU (EVFTA) chờnh thức 

đưʲc ký kʎt. Cốc FTA thʎ hệ mới nỐy giúp Việt Nam thể hiện cam kʎt mɰnh mʌ đʠi với đʤi mới vỐ hội nhɼp 

quʠc tʎ toỐn diện, sâu rộng. Đʢng thʬi, tɰo cơ hội cho Việt Nam thúc đẩy tăng trưʮng kinh tʎ nhanh hơn 

trong giai đoɰn tới.

Đʠi với ngỐnh điện lɰnh ‒ gia dʴng, năm 2019 lỐ năm chứng kiʎn sự cɰnh tranh khʠc liệt trong ngỐnh. 

Hội nhɼp sâu rộng vỐ toỐn diện dɺn đʎn việc cɰnh tranh gay gắt trên thʚ trưʬng, cốc hồng điều hỢa không khờ 

Nhɼt Bɲn, HỐn Quʠc, Trung Quʠc, Thối Lan đua nhau sɲn xuɴt vỐ đưa ra thʚ trưʬng thʚ trưʬng sɲn phẩm giố 

rẻ, lỐm cho sự cɰnh tranh cỐng trʮ nên phức tɰp vỐ khʠc liệt.

- Tɰi Hội nghʚ Liên hʲp quʠc về Thương mɰi vỐ Phốt triển (UNCTAD), cốc chuyên gia cɲnh bốo chʶng 
virus corona mới cợ thể khiʎn nền kinh tʎ toỐn cɶu thiệt hɰi khoɲng 1.000 tỷ USD trong năm nay.

- Tăng trưʮng kinh tʎ toỐn cɶu cợ thể sʌ xuʠng dưới mức 2.5%, mức đưʲc xem lỐ ngưʰng suy thoối với 
kinh tʎ thʎ giới.

- Dʚch bệnh khiʎn giố dɶu lao dʠc, nʲ công tăng dɶn, cốc công ty không thể trʴ vỐo thʬi điểm không 
kiʎm ra khốch hỐng hoặc thiʎu nguyên liệu. Bloomberg Economics dự đoốn trong kʚch bɲn xɴu nhɴt, suy 
thoối sʌ đưʲc ghi nhɼn ʮ Mỹ, khu vực đʢng euro vỐ Nhɼt Bɲn, GDP Trung Quʠc xuʠng mức thɴp kỷ lʴc.

- Quỹ Tiền tệ quʠc tʎ (IMF) ngỐy 23/2 đồ đốnh giố dʚch COVID-19 hiện nay cợ thể đe dọa tới đỐ phʴc hʢi 
vʠn dĩ mong manh cʶa kinh tʎ thʎ giới, cʴ thể, COVID-19 cợ thể khiʎn tăng trưʮng kinh tʎ thʎ giới giɲm 0,1 
điểm phɶn trăm vỐ kiềm chʎ tăng trưʮng kinh tʎ Trung Quʠc ʮ mức 5,6% trong năm 2020.

- Gia tăng căng thẳng thương mɰi vỐ rʶi ro suy giɲm, suy thoối kinh tʎ trên diện rộng đồ ɲnh hưʮng đống 
kể đʎn hoɰt động thương mɰi toỐn cɶu chung. Chʘ sʠ thương mɰi hỐng hợa toỐn cɶu cʶa WTO (thống 2/2020) 
giɲm mɰnh xuʠng chʘ cỢn 95,5 điểm (so với 96,6 điểm thống 11/2019).
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- Kinh tế trong nước:

2.5.1. Dˀ bốo thʚ trưʬng năm 2020:

2.5.2. Kʎ hoɰch kinh doanh năm 2020

- Trước tốc động nặng nề cʶa virus corona, Bộ Kʎ hoɰch vỐ Đɶu tư (KH&ĐT) cho rằng cợ khɲ năng tăng 
trưʮng GDP cʶa Việt Nam chʘ đɰt 5,96% trong năm 2020, giɲm 0,8 điểm phɶn trăm so với ước tờnh trước đợ. 
Standard Chartered cũng hɰ dự bốo tăng trưʮng Việt Nam bớt 0,4 điểm phɶn trăm trong tuɶn trước.

- Bộ Kʎ hoɰch Đɶu tư cũng chʘ ra, khi hoɰt động sɲn xuɴt bʚ ɲnh hưʮng, lĩnh vực đɶu tư - đặc biệt lỐ khu 
vực doanh nghiệp cợ vʠn đɶu tư nước ngoỐi cũng sʌ bʚ thương tʤn. Cốc nhỐ đɶu tư cợ xu hướng dừng tìm 
kiʎm cơ hội đɶu tư, cốc dự ốn đồ đɶu tư nhiều khɲ năng sʌ hoồn lɰi việc tăng vʠn.

- Căn cứ vỐo kʎt quɲ kinh doanh năm 2019 vỐ dự bốo tình hình thʚ trưʬng năm 2020, Tɼp đoỐn Nagakawa 
đề xuɴt kʎ hoɰch kinh doanh năm 2020 như sau:

- NhỒn sˀ:
Giữ nguyên cơ cɴu, quy mô, tʤ chức nhân sự
- Công nghʖ: 
+ Tiʎp tʴc tɼp trung phốt triển theo hướng lɴy sɲn xuɴt vỐ kinh doanh sɲn phẩm điện lɰnh ‒ gia dʴng lỐm 

lĩnh vực chʶ lực, đɲm bɲo sức lan tʞa cốc sɲn phẩm đʎn từng ngưʬi tiêu dùng.
+ Đɶu tư công nghệ & nhân sự để nghiên cứu đưa vỐo sɲn xuɴt đa dɰng điều hỢa công suɴt lớn vỐ ĐH 

trung tâm.
+ Đɶu tư kinh doanh sɲn xuɴt, phốt triển sɲn phẩm mới.
+ Đɲm bɲo tăng trưʮng thʚ phɶn từ 1,5 ‒ 2% năm. 
+ Tăng cưʬng triển khai thi công cốc dự ốn lắp đặt mốy điều hỢa trung tâm cho cốc công trình xây dựng. 

STT

1

2

Chỉ tiêu

Doanh thu: 1.100.000.000.000VNĐ

15.000.000.000VNĐLʲi nhuɼn sau thuʎ:

Kế hoạch
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3.1. Mô hình quɲn trʚ Công ty

3.2. Quɲn trʚ công ty năm 2019 

3 Quản trị công ty
và kế hoạch năm 2020

-  Tɼp đoỐn Nagakawa đồ nỗ lực vỐ tuân thʶ tɴt cɲ cốc quy đʚnh cʶa phốp luɼt cợ liên quan đʎn quɲn trʚ 
công ty nợi chung cũng như cốc quy đʚnh quɲn trʚ riêng đʠi với công ty cʤ phɶn đɰi chúng niêm yʎt bao gʢm:

• Luɼt Doanh nghiệp 2014;
• Nghʚ đʚnh 71/2017/NĐ-CP hướng dɺn về Quɲn trʚ công ty ốp dʴng với Công ty đɰi chúng;
• Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dɺn một sʠ điều cʶa Nghʚ đʚnh sʠ 71/2017/NĐ-CP cʶa Chờnh phʶ 

về Quɲn trʚ Công ty ốp dʴng đʠi với công ty đɰi chúng.
• Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dɺn công bʠ thông tin trên thʚ trưʬng chứng khoốn

- Đɰi hʨi đʢng cʤ đông: Cơ quan cợ thẩm quyền cao nhɴt cʶa Công ty, thực hiện cốc chức năng, quyền 
vỐ nghĩa vʴ theo quy đʚnh tɰi Điều lệ công ty vỐ phốp luɼt cợ liên quan.

- Hʨi đʢng quɲn trʚ: Cơ quan quɲn trʚ cao nhɴt cʶa Công ty, cợ quyền đɰi diện Công ty để quyʎt đʚnh vỐ 
thực hiện cốc quyền vỐ nghĩa vʴ cʶa Công ty không thuộc thẩm quyền cʶa ĐHĐCĐ theo quy đʚnh cʶa Điều 
lệ công ty vỐ phốp luɼt liên quan.

- Chʶ tʚch HĐQT: Chʚu trốch nhiệm điều hỐnh cốc công tốc cʶa HĐQT, xem xét vỐ quyʎt đʚnh cốc công 
tốc quɲn trʚ cʶa Công ty theo quy đʚnh tɰi Điều lệ, cốc quy chʎ nội bộ vỐ phốp luɼt liên quan.

- Tʤng giốm đʠc vỐ Ban điʐu hỐnh: Tʤng giốm đʠc lỐ ngưʬi đɰi diện theo phốp luɼt cʶa Công ty vỐ với 
sự trʲ giúp cʶa Ban điều hỐnh mỐ Tʤng giốm đʠc lỐ ngưʬi đứng đɶu, chʚu trốch nhiệm điều hỐnh hoɰt động 
kinh doanh cʶa Công ty trên cơ sʮ tuân thʶ Quyʎt đʚnh, Nghʚ quyʎt cʶa ĐHĐCĐ, HĐQT vỐ Chʶ tʚch HĐQT.

- Ban kiʒm soốt: Thực hiện giốm sốt HĐQT, TGĐ trong việc điều hỐnh, quɲn lý công ty. Ban kiểm soốt 
chʚu trốch nhiệm trước ĐHĐCĐ trong việc thực hiện cốc nhiệm vʴ đưʲc giao.

ĐɯI HʧI ĐʡNG Cʣ ĐÔNG

HʧI ĐʡNG QUɱN TRʙ

CHʵ TʙCH HĐQT

TʣNG GIÁM ĐʟC 
VÀ BAN ĐIʏU HÀNH

BAN KIʑM SOÁT
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3.3. Thông tin vỐ hoɰt đʨng cʶa HĐQT
- HĐQT Tɼp đoỐn Nagakawa gʢm 05 thỐnh viên, Cơ cɴu HĐQT đɲm bɲo sự cân đʠi giữa cốc thỐnh viên 

điều hỐnh, cốc thỐnh viên không điều hỐnh vỐ thỐnh viên độc lɼp. Danh sốch cốc thỐnh viên HĐQT như sau:

STT

1

2

3

4

5

Họ tên Thành viên HĐQT

Nguyễn Đức Khɲ Điều hỐnh

Điều hỐnh

Điều hỐnh

Độc lɼp

Độc lɼp

Nguyễn Thʚ Huyền Thương

ĐỐo Thʚ Soi

Trương ĐỐo Hɲi HỐ

Nguyễn Ngọc Quý

- Đốnh giố cʶa HĐQT về hoɰt động cʶa Ban điều hỐnh: HĐQT thực hiện việc giốm sốt hoɰt động cʶa Ban 
Điều hỐnh thông qua việc: 

• Theo dụi việc hoỐn thỐnh cốc chʘ tiêu quan trọng trong năm mỐ Tʤng Giốm đʠc vỐ Ban Điều hỐnh 
đồ cam kʎt. 

• Yêu cɶu Tʤng Giốm đʠc vỐ Ban Điều hỐnh thực hiện bốo cốo kʎt quɲ kinh doanh vỐ tình hình hoɰt 
động trong cốc cuộc họp cʶa HĐQT. 

• Phʠi hʲp với Ban Kiểm soốt nắm rụ tình hình hoɰt động cʶa Tɼp đoỐn để từ đợ cợ những kiʎn nghʚ 
thiʎt thực giúp Tʤng Giốm đʠc vỐ Ban Điều hỐnh hoỐn thỐnh tʠt nhiệm vʴ đưʲc ĐHĐCĐ vỐ HĐQT giao. 

• Tờch cực tham gia vỐo cốc buʤi họp giao ban sống thứ hai hỐng tuɶn vỐ cốc buʤi họp đʚnh kỳ khốc 
cʶa Ban Điều hỐnh nhằm theo sốt cốc hoɰt động kinh doanh cʶa Tɼp đoỐn.

- Sʠ lưʲng cốc cuộc họp cʶa HĐQT:

STT

1

2

3

4

5

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Khɲ
CT HĐQT kiêm

Tʤng Giốm đʠc

Tối bʤ nhiệm

ngỐy 21/04/2017
9 100%

100%

100%

100%

89%

9

9

9

8

Tối bʤ nhiệm

ngỐy 21/04/2017

Tối bʤ nhiệm

ngỐy 21/04/2017

Tối bʤ nhiệm

ngỐy 21/04/2017

Tối bʤ nhiệm

ngỐy 21/04/2017

Phợ CT HĐQT kiêm

Phợ Tʤng giốm đʠc

ThỐnh viên HĐQT

ThỐnh viên HĐQT

ThỐnh viên HĐQT

BỐ Nguyễn Thʚ Huyền Thương

BỐ ĐỐo Thʚ Soi

Ông Nguyễn Ngọc Quý

BỐ Trương ĐỐo Hɲi HỐ

Chức vụ
Ngày bắt đầu là

thành viên HĐQT

Số buổi họp

HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham

dự họp



-  Tɼp đoỐn Nagakawa đồ nỗ lực vỐ tuân thʶ tɴt cɲ cốc quy đʚnh cʶa phốp luɼt cợ liên quan đʎn quɲn trʚ 
công ty nợi chung cũng như cốc quy đʚnh quɲn trʚ riêng đʠi với công ty cʤ phɶn đɰi chúng niêm yʎt bao gʢm:

• Luɼt Doanh nghiệp 2014;
• Nghʚ đʚnh 71/2017/NĐ-CP hướng dɺn về Quɲn trʚ công ty ốp dʴng với Công ty đɰi chúng;
• Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dɺn một sʠ điều cʶa Nghʚ đʚnh sʠ 71/2017/NĐ-CP cʶa Chờnh phʶ 

về Quɲn trʚ Công ty ốp dʴng đʠi với công ty đɰi chúng.
• Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dɺn công bʠ thông tin trên thʚ trưʬng chứng khoốn
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3.4. Thông tin vỐ hoɰt đʨng cʶa Ban kiʒm soốt

3.5. Quɲn trʚ rʶi ro

- Trong năm tỐi chờnh 2019, Ban kiểm soốt đồ hoɰt động tʠt với vai trỢ giốm sốt vỐ khuyʎn nghʚ cốc thay 

đʤi cɶn thiʎt trong công tốc điều hỐnh hoɰt động cʶa Tɼp đoỐn, tăng cưʬng cốc biện phốp giốm sốt, đɲm 

bɲo hoɰt động tỐi chờnh cʶa Tɼp đoỐn rụ rỐng vỐ minh bɰch, cʴ thể như sau:

• Giốm sốt tình hình tỐi chờnh: Ban kiểm soốt đồ tiʎn hỐnh xem xét, kiểm tra, giốm sốt vỐ đốnh giố cốc 

thông tin trên bốo cốo tỐi chờnh cũng như cốc hoɰt động tỐi chờnh cʶa Công ty, Hội đʢng quɲn trʚ vỐ Ban Tʤng 

giốm đʠc đɲm bɲo đúng Luɼt Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như Nghʚ quyʎt  Đɰi hội đʢng cʤ đông đồ 

thông qua.

• Giốm sốt tờnh tuân thʶ trong hoɰt động sɲn xuɴt kinh doanh: Ban kiểm soốt luôn theo dụi chặt chʌ, 

kiểm tra tờnh hʲp lý, hʲp phốp; tờnh hệ thʠng, nhɴt quốn vỐ phù hʲp cʶa công tốc kʎ toốn.

•  Ban kiểm soốt đồ giốm sốt việc thực hiện trɲ cʤ tức năm 2018 bằng cʤ phiʎu theo đúng Nghʚ quyʎt cʶa 

Đɰi hội đʢng cʤ đông năm 2019.

- Hoɰt động quɲn trʚ rʶi ro lỐ một phɶn không thể thiʎu vỐ không tốch rʬi với mọi quố trình tốc nghiệp 

trong Tɼp đoỐn. HỐng năm Tʤng Giốm đʠc chʘ đɰo xây dựng vỐ phê duyệt khung quɲn lý rʶi ro chung cho 

toỐn Tɼp đoỐn. Hoɰt động quɲn trʚ rʶi ro đưʲc thực hiện thông qua sự phʠi hʲp chặt chʌ giữa cốc tuyʎn quɲn 

trʚ, cốc vɴn đề cɶn kiểm soốt liên quan đʎn tuân thʶ, chuẩn mực, quy trình vỐ cốc quy đʚnh phốp luɼt. NgoỐi 

ra, hoɰt động nỐy cỢn đưʲc thực hiện với sự phʠi hʲp tʠt giữa Tɼp đoỐn vỐ cốc đơn vʚ thỐnh viên trên cơ sʮ 

cốc cuộc họp.

- Nagakawa cũng xây dựng bộ mốy về kiểm soốt nội bộ tɰi Tɼp đoỐn vỐ phʠi hʲp với cốc đơn vʚ thỐnh 

viên để kiểm soốt cốc rʶi ro tuân thʶ trong toỐn hệ thʠng.

- Ban kiểm soốt nhiệm kỳ 2017 ‒ 2022 cʶa Công ty gʢm 3 thỐnh viên, cʴ thể như sau:

3.5.1. NguyỚn tɾc quɲn trʚ rʶi ro

STT

1

2

3

Thành viên BKS

BỐ Nguyễn Thʚ Thu Thɲo Trưʮng BKS 21/04/2017

21/04/2017

21/04/2017

3 100%

100%

100%

3

3

ThỐnh viên BKS

ThỐnh viên BKS

Ông Vũ Tiʎn ThỐnh

BỐ Vũ Thʚ Hɲi Yʎn

Chức vụ
Ngày bắt đầu

là TV BKS

Số buổi họp

BKS tham dự

Tỷ lệ tham

dự họp
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3.5.2.1. Rʶi ro vʐ chiʎn lưʲc

3.5.2.2. Rʶi ro hoɰt đʨng

3.5.2. Cốc rʶi ro chờnh vỐ biʖn phốp quɲn trʚ

TỚn rʶi ro

Rʶi ro vʐ
chiʎn lưʲc, tɶm nhìn

Rʶi ro suy giɲm
năng lˀc cɰnh tranh

Nʨi dung Biʖn phốp quɲn trʚ

Rʶi ro về chiʎn lưʲc, tɶm nhìn thưʬng dɺn tới 

việc xốc đʚnh sai đưʬng hướng phốt triển, từ 

đợ đɶu tư phân bʤ nguʢn lực không hʲp lý, 

không phốt triển đưʲc những mɲng kinh 

doanh mới tiềm năng, hoặc không đưa ra 

đưʲc cốc sɲn phẩm/ dʚch vʴ mới cợ hỐm 

lưʲng công nghệ cao đốp ứng tʠt hơn nhu 

cɶu cʶa thʚ trưʬng.

Tham gia cốc sự kiện kinh tʎ như: 

Diễn đỐn cɴp cao về công nghiệp 4.0, 

Diễn đỐn Kinh tʎ Việt Nam,…để nắm 

bắt cốc xu hướng mới, tìm kiʎm cơ 

hội phốt triển cho Tɼp đoỐn. 

Đưa ra cốc dʚch vʴ tʤng thể về chɴt 

lưʲng vỐ đốp ứng toỐn diện nhu cɶu 

khốch hỐng. 

Rʶi ro suy giɲm năng lực cɰnh tranh so với 

đʠi thʶ, không nắm bắt đúng yêu cɶu vỐ xu 

thʎ cʶa thʚ trưʬng. 

TỚn rʶi ro

Rʶi ro vʐ
công bʠ thông tin

Rʶi ro vʐ
nguʢn nhỒn lˀc

Nʨi dung Biʖn phốp quɲn trʚ

Không đúng thʬi hɰn, không đɶy đʶ, chờnh 

xốc.

- Cɼp nhɼt đɶy đʶ cốc quy đʚnh liên 

quan đʎn công bʠ thông tin đʠi với 

công ty niêm yʎt. 

- Xây dựng quy trình nội bộ về cung 

cɴp vỐ công bʠ thông tin nhằm đɲm 

bɲo cốc thông tin hoɰt động, thông 

tin tỐi chờnh đưʲc bốo cốo chờnh xốc, 

kʚp thʬi, đúng thʬi hɰn. 

- Thưʬng xuyên trao đʤi với đɰi diện 

phʴ trốch công bʠ thông tin cʶa ʵy 

ban Chứng khoốn NhỐ nước, Sʮ Giao 

dʚch chứng khoốn Tp. HCM để kiểm 

tra tờnh đɶy đʶ vỐ chờnh xốc cʶa cốc 

thông tin cɶn công bʠ.

-Xây dựng chờnh sốch, cơ chʎ đồi ngộ 

phù hʲp để giữ vỐ phốt triển nguʢn 

nhân lực đốp ứng nhu cɶu tăng 

trưʮng kinh doanh.

Rʶi ro về nguʢn nhân lực liên quan đʎn cɰnh 

tranh thu hút nhân sự; sʠ lưʲng, chɴt lưʲng 

không bắt kʚp nhu cɶu tăng trưʮng.
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3.5.2.3. Rʶi ro tỐi chờnh

TỚn rʶi ro

Rʶi ro tˆ giố

Rʶi ro
kinh doanh khốc

Nʨi dung Biʖn phốp quɲn trʚ

- Tỷ giố biʎn động lớn ɲnh hưʮng tới hoɰt 

động kinh doanh cʶa công ty

- Theo dụi sốt biʎn động cʶa cốc nhân 

tʠ chờnh cợ tốc động lên tỷ giố.

- Áp dʴng cốc biện phốp bɲo hiểm tỷ 

giố phù hʲp. 

- Áp dʴng chờnh sốch bốn hỐng linh 

hoɰt dựa trên biʎn động tỷ giố.

- Xây dựng cốc quy trình về Bốn hỐng, 

Mua hỐng, Triển khai Hʲp đʢng … 

nhằm đɲm bɲo hɰn chʎ rʶi ro phốt 

sinh trong quố trình triển khai hoɰt 

động kinh doanh. - Xây dựng chờnh 

sốch kiểm soốt công nʲ khốch hỐng, 

xây dựng chờnh sốch quɲn lý tʢn kho.

- Phân tờch, kiểm soốt chặt chʌ ngay 

từ khâu lưʲng hợa nhu cɶu để nhɼp 

hỐng

Rʶi ro kinh doanh thông thưʬng như nʲ xɴu 

mɴt kiểm soốt, hỐng tʢn tăng cao.

Rʶi ro
vʐ thương hiʖu

Rʶi ro
bɲo mɼt thông tin

Danh tiʎng xɴu cợ ɲnh hưʮng lớn đʠi với cốc 

doanh nghiệp ‒ từ hình ɲnh thương hiệu đʎn 

cốc hiệu ứng tiền tệ. 

- Xây dựng quy trình truyền thông vỐ 

xử lý khʶng hoɲng truyền thông. 

- Xây dựng Quy đʚnh phốt ngôn, chia 

sẻ vỐ cung cɴp thông tin trên cốc 

phương tiện truyền thông. 

- Giốm sốt, theo dụi cốc thông tin về 

Tɼp đoỐn trên cốc phương tiện truyền 

thông, mɰng xồ hội hỐng ngỐy, hỐng 

giʬ để cợ phương ốn xử lý

- Áp dʴng triệt để cốc biện phốp 

chʠng thɴt thoốt dữ liệu vỐ an toỐn 

hệ thʠng nhằm đɲm bɲo an ninh 

thông tin cʶa Tɼp đoỐn. 

- Gốn trốch nhiệm an toỐn thông tin 

với cốc thỐnh viên tʤ chức nhằm 

trốnh vi phɰm an toỐn thông tin dɺn 

tới hɼu quɲ nghiêm trọng

Những rʶi ro đʠi với cốc thông tin như bʚ lộ, 

bʚ thay đʤi, bʚ mɴt mốt sʌ ɲnh hưʮng nghiêm 

trọng đʎn hoɰt động, đʎn uy tờn, đʎn chiʎn 

lưʲc cʶa tʤ chức, doanh nghiệp
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4 Quan hệ
nhà đầu tư



4.1. Cơ cɴu cʤ đông

4.2. Phốt hỐnh thỚm cʤ phiʎu 

4.3. Cốc hoɰt đʨng khốc 

Cʤ phiʎu phʤ thỤng

Cʤ phiʎu quˈ

Tʤng sʠ cʤ phiʎu đồ phốt hỐnh

Cʤ đỤng nước ngoỐi

Cʤ đỤng trong nước

15.888.358 cʤ phiʎu

02 cʤ phiʎu

15.888.360 cʤ phiʎu

16 người/tʤ chʸc

1.061 người/tʤ chʸc

- Trong năm 2019, Nagakawa đồ phốt hỐnh thêm 1.039.058 cʤ phiʎu do Công ty thực hiện trɲ cʤ tức 

bằng cʤ phiʎu cho cʤ đông theo Nghʚ quyʎt cʶa ĐHĐCĐ năm 2019.

- Tiʎp nʠi chuỗi hoɰt động hiệu quɲ từ cốc năm trước, năm 2019, bộ phɼn Quan hệ cʤ đông vɺn tiʎp 

tʴc mang tới nhỐ đɶu tư một hình ɲnh Nagakawa chuyên nghiệp, hiệu quɲ, minh bɰch vỐ đɶy tờnh thuyʎt 

phʴc. 

- Một sʠ hoɰt động tiêu biểu trong năm 2019: 

 + Tuân thʶ cốc quy đʚnh về công bʠ thông tin, đɲm bɲo công bʠ thông tin kʚp thʬi, đúng hɰn; 

 + Công bʠ kʎt quɲ kinh doanh hỐng thống tới ʵy ban Chứng khoốn NhỐ nước, Sʮ Giao dʚch 

Chứng khoốn HỐ Nội vỐ cốc phương tiện thông tin đɰi chúng; 

 + Duy trì cɼp nhɼt tin tức về hoɰt động kinh doanh cʶa công ty qua cốc bɲn tin hỐng thống vỐ cốc 

buʤi công bʠ kʎt quɲ kinh doanh hỐng quý tới NhỐ đɶu tư;

 + Mʴc Quan hệ cʤ đông trên trang chʶ cʶa Tɼp đoỐn luôn đɲm bɲo cung cɴp cốc thông tin mới 

nhɴt, chờnh xốc nhɴt tới NhỐ đɶu tư; 
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15.888.360
cổ phiếu
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5 Báo cáo
phát triển bền vững
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Đʠi vʪi ngưʬi lao đʨng

STT

1

I

II

2

1

2

3

4

TiỚu chờ

Theo trình đʨ lao đʨng 330 100%

100%330

25

230

65

265

45

30

Theo tờnh chɴt hʲp đʢng lao đʨng

Thɰc sỹ

Đɰi học

Cao đẳng

Hʲp đʢng không xốc đʚnh thʬi hɰn

Hʲp đʢng xốc đʚnh thʬi hɰn

Khốc

Sʠ lưʲng Tˆ trọng

Với mʴc tiêu trʮ thỐnh doanh nghiệp hỐng đɶu trong ngỐnh điện lɰnh, gia dʴng, dệt may, Nagakawa 

luôn chú trọng quan tâm xây dựng doanh nghiệp theo hướng ʤn đʚnh, bền vững, mang lɰi sự hỐi lỢng cao 

nhɴt cho cʤ đông, tɰo môi trưʬng lỐm việc chuyên nghiệp, an toỐn cho ngưʬi lao động, đɲm bɲo hỐi hỢa 

lʲi ờch cho cốc bên liên quan vỐ đợng gợp tờch cực cho sự phốt triển cʶa cộng đʢng. 

Năm 2019, Nagakawa tiʎp tʴc triển khai vỐ phốt triển cốc chờnh sốch, giɲi phốp nhằm đốp ứng tʠt hơn 

cốc tiêu chuẩn phốt triển bền vững hiện nay. Nagakawa hi vọng sʌ gợp 1 phɶn vỐo sự phốt triển kinh tʎ, xồ 

hội cʶa đɴt nước.



42 - 43 |

- Thúc đẩy phương thức đỐo tɰo mới tɰo cơ hội học tɼp cho tɴt cɲ mọi ngưʬi, đɲm bɲo nguʢn nhân 

lực cợ kỹ năng vỐ trình độ chuyên môn đốp ứng yêu cɶu công việc. 

- Với phương châm nhân sự lỐ giố trʚ cʠt lụi trong hoɰt động cʶa Công ty, vì vɼy Công ty luôn chú trọng 

xây dựng cốc chờnh sốch nhân sự hʲp lý cũng như môi trưʬng lỐm việc để mang lɰi những giố trʚ toỐn diện 

cho đội ngũ cốn bộ công nhân viên 
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- Cốc chờnh sốch khen thưʮng, đồi ngộ cho CBCNV đưʲc Tɼp đoỐn Nagakawa xây dựng trên cơ sʮ 

công bằng, minh bɰch vỐ tương xứng với năng lực, kʎt quɲ công việc. Chờnh sốch đưʲc ốp dʴng xứng 

đống, kʚp thʬi; hệ thʠng đồi ngộ gʢm:

+ Lương cơ bɲn (12 thống)

+ Lương thống thứ 13 đưʲc chi trɲ vỐo dʚp Tʎt Nguyên đốn

+ Cốc phʴ cɴp: điện thoɰi, ăn trưa, công tốc phờ, kiêm nhiệm,...

+ Phúc lʲi xồ hội: bɲo hiểm xồ hội, y tʎ, thɴt nghiệp.

- Thúc đẩy phương thức đỐo tɰo mới tɰo cơ hội học tɼp cho tɴt cɲ mọi ngưʬi, đɲm bɲo nguʢn nhân 

lực cợ kỹ năng vỐ trình độ chuyên môn đốp ứng yêu cɶu công việc. 

- Nagakawa luôn luôn chú trọng đʎn chờnh sốch đồi ngộ, quan tâm đʎn đʬi sʠng cʶa CBNV. Chờnh 

sốch đồi ngộ cʶa Nagakawa đưʲc xây dựng căn cứ trên cốc tiêu chờ: 

+ Tương xứng với kʎt quɲ công việc, giố trʚ đợng gợp cho Nagakawa; 

+ Cɰnh tranh theo thʚ trưʬng; 

+ Khuyʎn khờch tăng kʎt quɲ vỐ chɴt lưʲng công việc; 

+ Công bằng vỐ minh bɰch.

- Môi trưʬng lỐm việc: Tɼp đoỐn Nagakawa luôn tɰo môi trưʬng lỐm việc thân thiện, khuyʎn khờch vỐ 

trân trọng những ý kiʎn độc lɼp, sống tɰo cʶa nhân viên đợng gợp vỐo sự phốt triển cʶa Công ty.

Đʠi vʪi ngưʬi lao đʨng
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- Bên cɰnh đợ, tɼp đoỐn thưʬng xuyên tʤ chức cốc hoɰt động thúc đẩy gắn kʎt CBNV với Tɼp đoỐn, 

nâng cao đʬi sʠng tinh thɶn cʶa CBNV đʢng thʬi thông qua đợ, lưu giữ vỐ duy trì cốc nét văn hợa doanh 

nghiệp riêng cợ cʶa Tɼp đoỐn: Cốc sự kiện văn hợa, thể thao: NgỐy thỐnh lɼp Công ty (22/08), NgỐy hướng 

về Cội nguʢn (10/03 âm lʚch), ngỐy Quʠc tʎ Phʴ nữ (08/03), Giɲi chɰy vì sức khʞe,….

- Chờnh sốch tuyển dʴng: Công ty luôn đề cao năng lực cʶa ngưʬi lao động cũng như tuân thʶ chặt 

chʌ cốc yêu cɶu phốp luɼt về sử dʴng lao động, thực hiện đúng cốc tiêu chuẩn giʬ lỐm việc.
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Đʠi vʪi cʨng đʢng ‒ xồ hʨi

+ Nâng cao tờnh công khai ‒ minh bɰch trong việc công bʠ thông tin trên thʚ trưʬng.

+ Tɼp đoỐn Nagakawa luôn đʢng hỐnh vỐ tʤ chức cốc hoɰt động thể dʴc thể thao, cốc chương trình 

thiện nguyện.

+ Liên tʴc nâng cao hiệu quɲ quɲn trʚ doanh nghiệp vỐ quɲn lý sɲn xuɴt lỐ phương thức hiệu quɲ nhɴt 

đɲm bɲo sự hỐi lỢng cʶa khốch hỐng, nâng cao năng lực cɰnh tranh vỐ đem lɰi lʲi ờch bền vững cho cốc 

bên liên quan



Đʠi vʪi môi trưʬng

+ Tăng cưʬng sử dʴng cốc nguʢn năng lưʲng, tỐi nguyên cợ thể tối chʎ vỐ cốc vɼt liệu tiʎt kiệm năng 

lưʲng.

+ Áp dʴng cốc tiêu chuẩn, quy trình quɲn trʚ tiên tiʎn trong hoɰt động cʶa Tɼp đoỐn vỐ hoɰt động 

cung cɴp dʚch vʴ cho khốch hỐng. 

+ Tuyên truyền nâng cao ý thức tiʎt kiệm năng lưʲng cʶa CBNV, bɲo vệ môi trưʬng chʠng biʎn đʤi khờ 

hɼu.

+ Tuân thʶ chặt chʌ cốc quy đʚnh cʶa phốp luɼt về môi trưʬng

+ Sử dʴng, kiểm soốt tʠt hơn việc tiêu thʴ năng lưʲng, nước trong quố trình hoɰt động sɲn xuɴt kinh 

doanh; theo dụi việc tiêu thʴ điện, nước, xăng dɶu đʚnh kỳ hỐng thống.
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Báo cáo thường niên 2019 
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6 Báo cáo tài chính

6.1. Bɲng cỒn đʠi kʎ toốn hʲp nhɴt

Bốo cốo tỐi chờnh năm 2019 cʶa Công ty cho năm tỐi chờnh kʎt thúc vỐo ngỐy 31/12/2019 đồ đưʲc 
Công ty TNHH kiểm toốn Nhân Tâm Việt thực hiện kiểm toốn vỐ xốc nhɼn: ˑ Theo ý kiʎn chúng tôi, Bốo cốo 
tỐi chờnh hʲp nhɴt đề cɼp đồ phɲn ốnh trung thực vỐ hʲp lý trên cốc khờa cɰnh trọng yʎu tình hình tỐi 
chờnh cʶa Công ty Cʤ phɶn Tɼp đoỐn Nagakawa tɰi thʬi điểm ngỐy 31 thống 12 năm 2019 cũng như kʎt 
quɲ hoɰt động kinh doanh hʲp nhɴt vỐ tình hình lưu chuyển tiền tệ hʲp nhɴt cho năm tỐi chờnh kʎt thúc 
cùng ngỐy, phù hʲp với chuẩn mực kʎ toốn, chʎ độ kʎ toốn Việt Nam vỐ cốc quy đʚnh phốp lý cợ liên quan 
đʎn việc lɼp vỐ trình bỐy Bốo cốo tỐi chờnh hʲp nhɴt˒ 

TÀI SɱN

A - TÀI SɱN NGɽN HɯN

I. Tiền vỐ cốc khoɲn tương đương tiền

1. Tiền

2. Cốc khoɲn tương đương tiền

II. Đɶu tư tỐi chờnh ngắn hɰn

1. Chứng khoốn kinh doanh

2. Dự phỢng giɲm giố chứng khoốn kinh doanh (*)

3. Đɶu tư nắm giữ đʎn ngỐy đốo hɰn

1. Phɲi thu ngắn hɰn cʶa khốch hỐng

2. Trɲ trước cho ngưʬi bốn ngắn hɰn

3.  Phɲi thu nội bộ ngắn hɰn

4. Phɲi thu theo tiʎn độ kʎ hoɰch hʲp đʢng xây dựng

5.  Phɲi thu về cho vay ngắn hɰn

6. Phɲi thu ngắn hɰn khốc

7. Dự phỢng cốc khoɲn phɲi thu ngắn hɰn khợ đỢi 

8. TỐi sɲn thiʎu chʬ xử lý

1. HỐng tʢn kho

2. Dự phỢng giɲm giố hỐng tʢn kho (*)

III. Cốc khoɲn phɲi thu ngắn hɰn

IV. HỐng tʢn kho

100 

110

111

112

120

121

122

123 

130

131

132

133

134

135

136

137

139

140

141

149

583,479,470,624

11,640,206,650

38,384,000,000

222,274,388,930

304,133,811,423 285,849,637,349

199,524,834,499

38,384,000,000

168,359,181,643

43,566,308,955

12,000,000,000 

1,440,806,699 

(3,091,908,367)

308,929,354,939 

(4,795,543,516) (1,292,360,616)

287,141,997,965 

-

(3,091,908,367)

4,989,395,354 

16,600,000,000 

31,973,077,753

149,054,269,759

39,982,597,297 

39,982,597,297

11,640,206,650

-

-

-

-

18,783,920,699

18,783,920,699

554,916,595,120
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TÀI SɱN

2. Thuʎ giố trʚ gia tăng đưʲc khɴu trừ

3. Thuʎ vỐ cốc khoɲn khốc phɲi thu NhỐ nước

4. Giao dʚch mua bốn lɰi trối phiʎu Chờnh phʶ

5. TỐi sɲn ngắn hɰn khốc

B - TÀI SɱN DÀI HɯN

2. Trɲ trước cho ngưʬi bốn ngắn hɰn

3.  Phɲi thu nội bộ ngắn hɰn

4. Phɲi thu theo tiʎn độ kʎ hoɰch hʲp đʢng xây dựng

5.  Phɲi thu về cho vay ngắn hɰn

6. Phɲi thu ngắn hɰn khốc

7. Dự phỢng cốc khoɲn phɲi thu ngắn hɰn khợ đỢi 

1. TỐi sɲn cʠ đʚnh hữu hình

2. TỐi sɲn cʠ đʚnh thuê tỐi chờnh

    - Nguyên giố

    - Giố trʚ hao mỢn lũy kʎ (*)

    - Nguyên giố

    - Giố trʚ hao mỢn lũy kʎ (*)

    - Nguyên giố

    - Giố trʚ hao mỢn lũy kʎ (*)

    - Nguyên giố

    - Giố trʚ hao mỢn lũy kʎ (*)

3. TỐi sɲn cʠ đʚnh vô hình

152

153

154

155

200 

219 

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

I. Cốc khoɲn phɲi thu dỐi hɰn

II. TỐi sɲn cʠ đʚnh

III. Bɴt động sɲn đɶu tư

210 1,013,847,599 790,000,000 

55,833,000,810 58,884,516,235

1,013,847,599 

28,462,016,925

23,232,669,125

109,190,876,488 

(85,958,207,363) (81,037,391,458)

5,229,347,800 5,029,162,451

5,564,508,519 

(335,160,719) (230,346,068)

5,259,508,519 

105,155,384,670 

29,147,155,663

24,117,993,212

790,000,000 

1. Phɲi thu dỐi hɰn cʶa khốch hỐng 211 

212

213 

214

215

216 

4,425,614,402 

112,636,633 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

178,578,416 

7,240,666,086 

1. Chi phi trɲ trước ngắn hɰn 151 2,508,812,586 3,356,360,774

V. TỐi sɲn ngắn hɰn khốc 150 7,047,063,621 10,775,605,276

Mồ  sʠ Sʠ cuʠi kỳ Sʠ đɶu năm 



50 - 51 |

263

TÀI SɱN

2. Chi phờ xây dựng cơ bɲn dʮ dang

1. Đɶu tư vỐo công ty con

2. Đɶu tư vỐo công ty liên doanh, liên kʎt

VI. TỐi sɲn dỐi hɰn khốc

1. Chi phờ trɲ trước dỐi hɰn

2. TỐi sɲn thuʎ thu nhɼp hoồn lɰi

3. Thiʎt bʚ, vɼt tư, phʴ tùng thay thʎ dỐi hɰn

4. TỐi sɲn dỐi hɰn khốc

VII. Lʲi thʎ thương mɰi

TʣNG CʧNG TÀI SɱN (270 = 100 + 200)

NGUʡN VʟN

C - Nʱ PHɱI TRɱ

I. Nʲ ngắn hɰn

1. Phɲi trɲ ngưʬi bốn ngắn hɰn

2. Ngưʬi mua trɲ tiền trước ngắn hɰn

3. Thuʎ vỐ cốc khoɲn phɲi nộp nhỐ nước

5. Chi phờ phɲi trɲ ngắn hɰn

6. Phɲi trɲ nội bộ ngắn hɰn

7. Phɲi trɲ theo tiʎn độ kʎ hoɰch hʲp đʢng xây dựng

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hɰn

9. Phɲi trɲ ngắn hɰn khốc

4. Phɲi trɲ ngưʬi lao động

242

251

252

3. Đɶu tư gợp vʠn vỐo đơn vʚ khốc

4. Dự phỢng đɶu tư tỐi chờnh dỐi hɰn (*)

253

254

269

270

311

312

313

314

315

316

317

318

319

- -

 639,312,471,434 

3,225,080,743 2,282,309,788 

9,588,627,241 2,895,382,948 

121,528,273 

719,007,960 

41,125,181,441 

9,660,941,892 

21,710,023,117 

 613,801,111,355 

300 

310 

426,519,813,155

426,066,213,155 412,094,290,109

413,049,978,995

5. Đɶu tư nắm giữ đʎn ngỐy đốo hɰn 255

260

261

262

268

70,000,000

17,525,491,607 20,520,188,958 

-

-

-

3,761,644,679

5,000,000,000 

1,565,927,142 

-

-

2,195,717,537 

8,391,488,141 

58,297,010,376 

-

-

-

-

13,352,051,624 

-

534,134,476 

3,427,171,614

5,000,000,000 

1,476,375,381 

-

-

1,950,796,233 

-

-

-

-

-

-

-

1. Chi phờ sɲn xuɴt, kinh doanh dʮ dang dỐi hɰn 241

IV. TỐi sɲn dʮ dang dỐi hɰn 240  70,000,000

V. Đɶu tư tỐi chờnh dỐi hɰn 250  22,525,491,607 25,520,188,958
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TÀI SɱN

12. Quỹ khen thưʮng, phúc lʲi

13. Quỹ bình ʤn giố

14. Giao dʚch mua bốn lɰi trối phiʎu Chờnh phʶ

1. Phɲi trɲ ngưʬi bốn dỐi hɰn

2. Ngưʬi mua trɲ tiền trước dỐi hɰn

4. Phɲi trɲ nội bộ về vʠn kinh doanh

5. Phɲi trɲ nội bộ dỐi hɰn

6. Doanh thu chưa thực hiện dỐi hɰn

7. Phɲi trɲ dỐi hɰn khốc

8. Vay vỐ nʲ thuê tỐi chờnh dỐi hɰn

9. Trối phiʎu chuyển đʤi

11. Thuʎ thu nhɼp hoồn lɰi phɲi trɲ

10. Cʤ phiʎu ưu đồi

12. Dự phỢng phɲi trɲ dỐi hɰn

13. Quỹ phốt triển khoa học, công nghệ

1. Vʠn gợp cʶa chʶ sʮ hữu

2. Thặng dư vʠn cʤ phɶn

3. Quyền chọn chuyển đʤi trối phiʎu

    - Cʤ phiʎu phʤ thông cợ quyền biểu quyʎt

    - Cʤ phiʎu ưu đồi

4. Vʠn khốc cʶa chʶ sʮ hữu

5. Cʤ phiʎu quỹ (*)

322

323

324

331 

332 

339

340

341

342

343

400

158,886,360,000 148,495,780,000 

413

414

415

II. Nʲ dỐi hɰn

D - VʟN CHʵ Sʭ HʽU

330 955,688,886

453,600,000 

212,792,658,279 200,751,132,360

158,886,360,000 

5,672,110,000

(20,000) (20,000)

5,672,110,000 

148,495,780,000 

955,688,886 

3. Chi phờ phɲi trɲ dỐi hɰn 333

334

335

336

337

338

148,979,031 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 453,600,000

-

-

-

- -

-

208,614,999 

11. Dự phỢng phɲi trɲ ngắn hɰn 321 5,405,816,086 3,545,822,488 

10. Vay vỐ nʲ thuê tỐi chờnh ngắn hɰn 320 327,123,025,437 329,825,477,203 

Mồ  sʠ Sʠ cuʠi kỳ Sʠ đɶu năm 

I. Vʠn chʶ sʮ hữu 410

411

411a

 411b 

 412

212,792,658,279 200,751,132,360
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TÀI SɱN

8. Quỹ đɶu tư phốt triển

10. Quỹ khốc thuộc vʠn chʶ sʮ hữu

11. Lʲi nhuɼn sau thuʎ chưa phân phʠi

II. Nguʢn kinh phờ vỐ quỹ khốc

1. Nguʢn kinh phờ

2. Nguʢn kinh phờ đồ hình thỐnh TSCĐ

TʣNG CʧNG NGUʡN VʟN (440 = 300 + 400)

418

420

9. Quỹ hỗ trʲ sắp xʎp doanh nghiệp 419

421

    - LNST chưa phân phʠi lũy kʎ đʎn cuʠi kỳ trước

    - LNST chưa phân phʠi kỳ nỐy

421a

421b

 639,312,471,434  613,801,111,355 

12. Nguʢn vʠn đɶu tư XDCB 422

430

431 

432 

440

5,313,907,820 5,313,907,820 

 25,449,629,716  21,398,868,482 

-

-

--

- -

- -

13. Lʲi ờch cʶa cʤ đông không kiểm soốt 429 17,470,670,743 19,870,486,058 

-

-

11,008,288,482 

14,441,341,234 

20,099,933,345 

1,298,935,137 

7. Chênh lệch tỷ giố hʠi đoối 417

6. Chênh lệch đốnh giố lɰi tỐi sɲn 416
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Báo cáo thường niên 2019 

6.2. Bɲng kʎt quɲ hoɰt đʨng kinh doanh hʲp nhɴt

Chʘ tiỚu 

 3. Doanh thu thuɶn về bốn hỐng vỐ cung cɴp dʚch vʴ 

 4. Giố vʠn hỐng bốn 

 5. Lʲi nhuɼn gộp về bốn hỐng vỐ cung cɴp dʚch vʴ 

 7. Chi phờ tỐi chờnh 

   - Trong đợ: Chi phờ lồi vay 

 9. Chi phờ bốn hỐng 

 10. Chi phờ quɲn lý doanh nghiệp 

 11. Lʲi nhuɼn thuɶn từ hoɰt động kinh doanh 

 12. Thu nhɼp khốc 

 13. Chi phờ khốc 

 14. Lʲi nhuɼn khốc 

 16. Chi phờ thuʎ TNDN hiện hỐnh 

 15. Tʤng lʲi nhuɼn kʎ toốn trước thuʎ 

 17. Chi phờ thuʎ TNDN hoồn lɰi 

 18. Lʲi nhuɼn sau thuʎ thu nhɼp doanh nghiệp 

19. Lồi cơ bɲn trên cʤ phiʎu(*) 

20. Lồi suy giɲm trên cʤ phiʎu  

10

11

20

22

23

40

50

51

52

60

61

 909  676

 676

 6. Doanh thu hoɰt động tỐi chờnh 

18.1. Lʲi nhuɼn sau thuʎ cʶa cʤ đông công ty mẹ 

21

 2,935,802,760

 1,379,047,072  1,042,363,049

 15,862,370,240  13,904,970,904 

 3,910,396,081  4,848,662,532

 (89,551,760)  (1,065,493,680)

12,041,525,919 10,121,802,052 

14,441,341,234 10,748,411,727 

(2,399,815,315) (626,609,675)

 909

 1,414,712,081

 8. Phɶn lồi lỗ trong công ty liên doanh,  liên kʎt 

24

25

30

31

32

1,021,046,946,871 762,373,818,309

 884,165,331,736

136,881,615,135 138,938,161,759

 5,684,990,694

 26,793,639,754  23,879,440,043

 26,145,971,249

 1,153,638,941  1,745,784,446

 80,908,160,646  86,847,528,340

 21,535,121,202  20,796,778,144

 14,483,323,168  12,862,607,855

 4,314,849,832  2,457,075,130

 22,534,630,839

 3,702,408,177

623,435,656,550

 2. Cốc khoɲn giɲm trừ doanh thu 02  20,162,609,018 3,545,822,488 

 1. Doanh thu bốn hỐng vỐ cung cɴp dʚch vʴ 01 1,041,209,555,889 329,825,477,203 

 Mồ
chʘ tiỚu 

Sʠ lũy kʎ tʺ đɶu năm
đʎn cuʠi năm

 (Năm nay) 

 Sʠ lũy kʎ tʺ đɶu năm
đʎn cuʠi năm
(Năm trưʪc) 

62

70

71

18.2. Lʲi nhuɼn sau thuʎ cʶa cʤ đông  không kiểm soốt 



Chʘ tiỚu 

2. Điều chʘnh cho cốc khoɲn

- Khɴu hao TSCĐ

- Cốc khoɲn dự phỢng

- Lồi, lỗ từ hoɰt động đɶu tư

- Chi phờ lồi vay 

- Tăng, giɲm cốc khoɲn phɲi thu

- Tăng, giɲm hỐng tʢn kho

- Tăng, giɲm cốc khoɲn phɲi trɲ (Không kể lồi vay phɲi trɲ,
thuʎ thu nhɼp doanh nghiệp phɲi nộp) 

- Tăng, giɲm chi phờ trɲ trước 

- Tăng, giɲm chứng khoốn kinh doanh

- Tiền lồi vay đồ trɲ

- Tiền thu khốc từ hoɰt động kinh doanh

- Thuʎ thu nhɼp doanh nghiệp đồ nộp

- Tiền chi khốc cho hoɰt động kinh doanh

Lưu chuyển tiền thuɶn từ hoɰt động kinh doanh

03

04

05

07

08

09

15

16

17

20

21

10,000,000 

(115,854,000,000)

      57,304,000,000 

- Lồi, lỗ chênh lệch tỷ giố hʠi đoối chưa thực hiện

II. Lưu chuyển tiền từ hoɰt động đɶu tư

06

(26,689,867,969) (21,339,608,177)

(3,096,799,440) (1,318,883,024)

(59,635,968) (153,508,669)

2,375,634,491 (109,566,156,679)

(21,747,817,500) (6,498,425,546)

    (81,317,535,535)

       87,516,132,832 

         4,103,600,000

3. Lʲi nhuɼn từ hoɰt động kinh doanh trước thay đʤi
vʠn  lưu động

10

11

12

13

14

5,358,760,556 

5,363,176,498 2,320,595,910 

18,164,223 

(5,158,841,666) (3,555,132,537)

26,145,971,249 

47,589,601,100 40,823,522,431 

(7,873,152,345) (56,270,119,118)

(21,787,356,974) (126,239,761,088)

13,760,219,203 57,496,894,813 

532,626,884 

- -

- -

- -

-

-

(2,564,693,847)

22,534,630,839 

574,575,082 

5,043,882,233 

1. Lʲi nhuɼn trước thuʎ

02

15,862,370,240 13,904,970,904 

I. Lưu chuyển tiền từ hoɰt động kinh doanh 01

 Mồ
chʘ tiỚu Năm nay Năm trưʪc

23

22

24

25

26

6.3. Bốo cốo lưu chuyʒn tiʐn tʖ hʲp nhɴt

54 - 55|

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ vỐ cốc tỐi sɲn dỐi 
hɰn khốc
2. Tiền thu từ thanh lý, nhưʲng bốn TSCĐ vỐ cốc tỐi sɲn dỐi 
hɰn khốc

3. Tiền chi cho vay, mua cốc công cʴ nʲ cʶa đơn vʚ khốc

4. Tiền thu hʢi cho vay, bốn lɰi cốc công cʴ nʲ cʶa đơn vʚ 
khốc

5. Tiền chi đɶu tư gợp vʠn vỐo đơn vʚ khốc

6. Tiền thu hʢi đɶu tư gợp vʠn vỐo đơn vʚ khốc



Báo cáo thường niên 2019 

Chʘ tiỚu 

CÔNG TY Cʣ PHɵN TɻP ĐOÀN NAGAKAWA 

III. Lưu chuyển tiền từ hoɰt động tỐi chờnh

4. Tiền chi trɲ nʲ gʠc vay

5. Tiền chi trɲ nʲ thuê tỐi chờnh

Lưu chuyʒn tiʐn thuɶn tʺ hoɰt đʨng tỐi chờnh

Lưu chuyʒn tiʐn thuɶn trong năm

Tiền vỐ tương đương tiền đɶu năm

ɱnh hưʮng cʶa thay đʤi tỷ giố hʠi đoối quy đʤi ngoɰi tệ

31

32

34

35

3. Tiền vay ngắn hɰn, dỐi hɰn nhɼn đưʲc 33

6. Cʤ tức, lʲi nhuɼn đồ trɲ cho chʶ sʮ hữu 36

50

40

60

61

820,150,573,123 

(823,355,113,775) (580,543,743,945)

-

(7,471,750) (7,326,148,075)

(3,212,012,402) 178,691,506,127 

(7,178,869,134) 6,947,834,940 

18,783,920,699 11,835,973,518 

35,155,085                  112,241

-

766,561,398,147 

Lưu chuyʒn tiʐn thuɶn tʺ hoɰt đʨng đɶu tư 30 (6,342,491,223) (62,177,514,508)

7.Tiền thu lồi cho vay, cʤ tức vỐ lʲi nhuɼn đưʲc chia 27          5,093,128,980         2,870,911,038 

 Mồ
chʘ tiỚu 

Sʠ lũy kʎ tʺ đɶu năm
đʎn cuʠi năm

 (Năm nay) 

 Sʠ lũy kʎ tʺ đɶu năm
đʎn cuʠi năm
(Năm trưʪc) 

6.3. Bốo cốo lưu chuyʒn tiʐn tʖ hʲp nhɴt

1. Tiền thu từ phốt hỐnh cʤ phiʎu, nhɼn vʠn gợp cʶa 
chʶ sʮ hữu
2. Tiền chi trɲ vʠn gợp cho cốc chʶ sʮ hữu, mua lɰi cʤ 
phiʎu cʶa doanh nghiệp đồ phốt hỐnh



-

-
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Sẻ chia là gắn kết

1900 54 54 89

HOT LINE

www.nagakawa.com.vn

1900 56 56 96
shop.nagakawa.com.vn

NHÀ MÁY NAGAKAWA
Đc: Khu 9 P. Phúc Thắng, TP Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc, Việt Nam
ĐT: 0211 3873 568
Fax: 0211 3530 265

CÔNG TY CP ĐIʕN Tʻ  NAGAKAWA
Đc: Tɶng 2 toỐ nhỐ 96A Đʚnh Công, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. HỐ Nội 
ĐT: 024 3215 1329
Fax: 024 3215 1324

NAGAKAWA ĐÀ NʃNG
Đc:  Sʠ 94 đưʬng Nam Trân, Quɼn Liên Chiểu, TP. ĐỐ Nẵng
ĐT:0236 3649 880
Fax: 0236 3649 881

NAGAKAWA Hʡ CHÍ MINH
Đc:  25 ĐoỐn Thʚ Điểm, Phưʬng 1, Quɼn Phú Nhuɼn, TP. Hʢ Chờ Minh
ĐT: 0283 9901 602
Fax: 0283 3990 1605

TRUNG TÂM TƯ VɳN & CHĂM SểC KHÁCH HÀNG
Đc: Tɶng 2 toỐ nhỐ 96A Đʚnh Công, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. HỐ Nội 
ĐT: 024 3215 1325
Fax: 024 3215 1329

TMĐT - MUA HÀNG TRʿC TUYʍN
Đc: Tɶng 2 toỐ nhỐ 96A Đʚnh Công, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. HỐ Nội 
ĐT: 1900.56.56.96
Fax: 0243.215.1327 
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